	BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ


TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ 

THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN
Đối tượng: Giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp
(Ban hành kèm theo Quyết định số...../QĐ-TCDN ngày ....tháng ....năm ..........)

Hà Nội, năm 2015


I. LỜI NÓI ĐẦU
Tài liệu mô đun này được biên soạn phục vụ bồi dưỡng nhà giáo trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp về tổ chức dạy học và đánh giá theo năng lực thực hiện.

Mục tiêu và nội dung của mô đun chủ yếu nhằm giúp giảng viên, giáo viên hiểu rõ hơn về năng lực thực hiện, về phẩm chất; đặc biệt là về dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực thực hiện của người học.

         Cấu trúc tài liệu về mô đun gồm 3 bài: 

         Bài 1. Năng lực và phát triển năng lực người học

         Bài 2. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện cho người học

         Bài 3. Kiểm tra đánh giá năng lực thực hiện của người học

         Cuối các bài có câu hỏi để học viên tự học, thảo luận và bài tập để học viên thực hành. 

Tài liệu được biên soạn để sử dụng theo phương thức “tự học có hướng dẫn”; do đó cần kết hợp với các chương trình, tài liệu về các môn học chuyên môn đang thực hiện để liên hệ, vận dụng, đặc biệt là liên hệ với trải nghiệm của bản thân. Phần trình bày lý thuyết không quá 50% thời lượng; thời lượng còn lại dành cho tự nghiên cứu tài liệu và thảo luận.

Mặc dù tác giả rất cố gắng trong biên soạn nhưng chắc rằng tài liệu không tránh khỏi những hạn chế, rất mong nhận được sự góp ý của học viên và bạn đọc để tài liệu ngày càng được hoàn thiện hơn. Các chỉ dẫn, góp ý xin gửi về theo địa chỉ: Nguyễn Trọng Khanh, khoa Sư phạm kĩ thuật, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 0903249399, email: khanhnt@hnue.edu.vn
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III. NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài 1: NĂNG LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

· Trình bày được khái niệm năng lực thực hiện, mối quan hệ giữa năng lực thực hiện với kiến thức, kĩ năng và thái độ.

· Trình bày được khái niệm phẩm chất, mối quan hệ giữa năng lực và phẩm chất.

· Trình bày được quan điểm đổi mới giáo dục và đào tạo về phát triển năng lực thực hiện và phẩm chất người học.

· Trình bày được một số biện pháp phát triển năng lực thực hiện cho người học trong dạy học một nội dung trong chương trình đào tạo nghề.

B. NỘI DUNG BÀI HỌC

I. KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LỰC THỰC HIỆN

1.1. Khái niệm năng lực và năng lực thực hiện

a) Khái niệm năng lực

Khái niệm năng lực có nguồn gốc tiếng Latinh “competentia”, có nghĩa là gặp gỡ. Theo tiếng Anh, “competence” có nghĩa là năng lực hay khả năng, hoặc còn có nghĩa là thẩm quyền. Ngày nay, khái niệm năng lực được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.        

Theo từ điển tiếng Việt [tr. 639], “năng lực” được hiểu là “khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó” (khi đề cập tới năng lực của đối tượng nào đó) hoặc “là phẩm chất tâm lí và sinh lí tạo cho con người khả năng hoàn thành một hoạt động nào đó với chất lượng cao” (khi đề cập tới năng lực của con người).

Trong tài liệu này chỉ đề cập tới năng lực của cá nhân con người.

Theo tâm lý học: Năng lực là tổ hợp những thuộc tính độc đáo của cá nhân phù hợp với những yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định nhằm đảm bảo cho hoạt động đó có  kết quả tốt.

Theo từ điển Bách khoa Việt Nam [tập III, tr. 41]: Năng lực là đặc điểm của cá nhân thể hiện mức độ thông thạo - tức là có thể thực hiện một cách thành thục và chắc chắn - một hay một số dạng hoạt động nào đó. 

Trong lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp, người ta cho rằng năng lực là khả năng bao gồm kiến thức, kĩ năng và thái độ thực hiện nhiệm vụ một cách thành công theo chuẩn xác định.

Theo P.A.Ruđich: Năng lực là tính chất tâm sinh lí của con người chi phối quá trình tiếp thu các kiến thức, kĩ năng và kĩ xảo cũng như hiệu quả thực hiện một hoạt động nhất định.

Theo De Ketele: Năng lực là một tập hợp trật tự các kĩ năng (các hoạt động) tác động lên các nội dung trong một loại tình huống cho trước để giải quyết vấn đề do tình huống này đặt ra. 

Xavier Roegiers cũng có quan điểm gần gũi với khái niệm trên và đã tổng hợp thành một khái niệm năng lực mang tính tích hợp: Năng lực là sự tích hợp các kĩ năng tác động một cách tự nhiên lên các nội dung trong một loại tình huống cho trước để giải quyết những vấn đề do tình huống này đặt ra.

Theo Bernd Meier thì năng lực được hiểu là những khả năng và kĩ xảo học được hoặc sẵn có của cá thể nhằm giải quyết các tình huống xác định, cũng như sự sẵn sàng về động cơ, xã hội,... và khả năng vận dụng các cách giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm và hiệu quả trong những tình huống linh hoạt (Weinert, 2001). 

Ngoài ra, năng lực cũng có thể được hiểu là một thuộc tính nhân cách phức hợp, nó bao gồm kĩ năng, kĩ xảo cần thiết, được định hình trên cơ sở kiến thức, được gắn bó đa dạng với động cơ và thói quen tương ứng, làm cho con người có thể đáp ứng được những yêu cầu đặt ra trong công việc.

Một cách phát biểu khác, năng lực là tổng hợp của các kiến thức, kĩ năng và thái độ của một người để thực hiện tốt một công việc được giao. Trong tài liệu “Khuyến nghị của ILO” số 195, năm 2004 đã định nghĩa “Năng lực là kiến thức, kĩ năng và bí quyết được áp dụng và sử dụng hiệu quả trong một bối cảnh cụ thể”. Trong đó:

         - “Kiến thức” là kiến thức lí thuyết nền tảng mà người học tiếp thu được.

         - “Kĩ năng” là khả năng thực hành cần thiết để thực hiện tốt một công việc. 

         - “Thái độ” là yếu tố và phẩm chất cần thiết để thực hiện tốt một công việc ở các hoàn cảnh khác nhau, môi trường khác nhau và trong các điều kiện thay đổi. Có nghĩa là, về phẩm chất, một người lao động cần phải có: 1) Tính linh hoạt, khả năng thích nghi với các tình huống mới và thay đổi bất ngờ; 2)  Kĩ năng giải quyết vấn đề; 3) Sự sáng tạo, khả năng đổi mới; 4) Tinh thần trách nhiệm; 5) Tính tự chủ; 6) Khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ công việc tốt. Nếu không có những thái độ cần thiết, thì người đó sẽ không thể là người có năng lực.

         Theo Nguyễn Quang Việt, trong đào tạo nghề, thuật ngữ năng lực có thể được hiểu như sau: Năng lực là tổ hợp thuộc tính tâm sinh lý và trình độ chuyên môn đã được chứng thực/chứng tỏ là hoàn thành một hoặc nhiều công việc theo các tiêu chuẩn tương ứng trong bối cảnh hoạt động thực tế của nghề.

         Tuy diễn đạt khác nhau nhưng có thể thấy khái niệm năng lực có một số đặc điểm chung, cơ bản là:
         - Đề cập tới xu thế đạt được một kết quả nào đó của một công việc cụ thể, do một con người cụ thể thực hiện (năng lực học tập, năng lực tư duy, năng lực tự quản lý bản thân,…).
         - Có sự tác động của một cá nhân cụ thể tới một đối tượng cụ thể (kiến thức, quan hệ xã hội, …) để có một sản phẩm nhất định.
         - Năng lực chỉ tồn tại trong quá trình vận động, phát triển của một hoạt động cụ thể. Vì vậy, năng lực vừa là mục tiêu, vừa là kết quả hoạt động, nó là điều kiện của hoạt động, nhưng cũng phát triển trong chính hoạt động đó.
         Như vậy, có thể hiểu và phát biểu về năng lực theo hai cách như sau:

   1) Người có năng lực là người huy động được vốn kiến thức, kĩ năng của mình, có đủ sức khỏe để thực hiện thành công một nhiệm vụ, vấn đề nào đó, trong một điều kiện nhất định với một thái độ đúng. 

    2) Năng lực là phẩm chất tâm lí và sinh lí của con người đảm bảo thực hiện thành công được một nhiệm vụ hay một hoạt động nào đó. 
b) Khái niệm năng lực thực hiện

         Trong Luật giáo dục nghề nghiệp (số 74/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014) có sử dụng các thuật ngữ khác nhau về năng lực như: “năng lực hành nghề” (Điều 4), “năng lực thực hành” (Điều 36) và “năng lực thực hiện” (Điều 4 và 40),...
         Tuy nhiên, thuật ngữ “năng lực thực hiện” được dùng phổ biến hơn cả nên ở đây chỉ đề cập về khái niệm năng lực thực hiện. Cũng như khái niệm năng lực, về năng lực thực hiện cũng có nhiều quan niệm và cách phát biểu khác nhau. 

         William Blank cho rằng: “Năng lực của con người thể hiện ở khả năng thực hiện. Chỉ có tri thức không thôi sẽ ít có giá trị”. 

         Năng lực thực hiện (NLTH) là khả năng thực hiện được các hoạt động (nhiệm vụ, công việc) trong nghề theo tiêu chuẩn đặt ra đối với từng nhiệm vụ và công việc đó. 

         NLTH là các kĩ năng, kiến thức, thái độ đòi hỏi đối với một người để thực hiện hoạt động có kết quả các công việc trong một nghề.

         NLTH bao gồm: các kĩ năng thực hành, giao tiếp, giải quyết vấn đề và các kĩ năng trí tuệ; thể hiện đạo đức nghề nghiệp; khả năng thích ứng để thay đổi; khả năng áp dụng kiến thức của mình vào thực hiện công việc; khả năng làm việc cùng với  người khác trong tổ, nhóm v.v....

         Trong cuốn sách “Tiêu chuẩn năng lực cho các nhà đánh giá”, Kim Jackson đã đưa ra quan niệm: NLTH bao gồm các đặc điểm về kiến thức, kĩ năng và sự áp dụng các kiến thức và kĩ năng đó đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của sự thực hiện trong việc làm.

         Trong cuốn sách “Giáo dục nghề nghiệp – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, Nguyễn Đức Trí cho rằng: Khái niệm NLTH  (Competency) được hầu hết mọi người tương đối thống nhất định nghĩa là khả năng thực hiện được các hoạt động (nhiệm vụ, công việc) trong nghề theo tiêu chuẩn đặt ra đối với từng nhiệm vụ, công việc đó. 

         Và tác giả cũng cho rằng đào tạo theo NLTH (Competency Based Training” là đào tạo chủ yếu dựa vào những tiêu chuẩn quy định cho một nghề và đào tạo theo các tiêu chuẩn đó chứ không dựa vào thời gian.

         Như vậy, về nội hàm, hai thuật ngữ “năng lực” và “năng lực thực hiện” có thể được coi là tương đồng với nhau. Tuy nhiên thuật ngữ năng lực thực hiện có ý nhấn mạnh hơn tới kết quả thực hiện được công việc của con người một cách cụ thể, rõ ràng, có thể đo lường, đánh giá được. Còn thuật ngữ năng lực đôi khi chỉ dùng để nói đến một tiềm năng sẵn có để thực hiện được công việc đó. 

1.2. Cấu trúc của năng lực thực hiện

         Theo định nghĩa về năng lực hoặc năng lực thực hiện, có thể thấy NLTH bao gồm 3 yếu tố chủ yếu là kiến thức, kĩ năng và thái độ. Mặt khác, có thể thấy NLTH thường được thể hiện qua bốn phương diện chủ yếu: năng lực thực hiện công việc, năng lực quản lý công việc, năng lực xử lý tình huống bất ngờ và năng lực xây dựng môi trường làm việc. Vì vậy, có thể mô tả khái quát cấu trúc của NLTH như sau: (Hình 1)
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Hình 1. Mô hình chung cấu trúc năng lực thực hiện

         Ở đây, năng lực hay NLTH là phần tích hợp cả 3 yêu tố kiến thức, kĩ năng và thái độ.

         Nội dung các phương diện chủ yếu của NLTH là:

    1) Thực hiện công việc: bao gồm các tiêu chí về quy trình, bán thành phẩm, sản phẩm hoặc dịch vụ, an toàn lao động, năng suất lao động.

    2) Quản lý công việc: bao gồm các tiêu chí như sắp xếp chỗ làm việc, chuẩn bị và bảo quản trang thiết bị, vật tư, thực hiện vệ sinh công nghiệp, ghi chép sổ sách, tài liệu theo quy định và thuộc thẩm quyền mỗi cá nhân.

    3) Xử lý tình huống (mang tính sự cố, bất thường): quan tâm đến tiêu chí về quy trình xử lý tình huống và kết quả xử lý tình huống.

    4) Xây dựng môi trường làm việc (thường không ám chỉ môi trường vật lý như khía cạnh 2 trên đây): bao gồm các tiêu chí về phối hợp làm việc trong nhóm, hỗ trợ đồng nghiệp, giao nhận công việc theo thẩm quyền, giao tiếp với khách hàng,…

         Ngoài ra, một kiểu cấu trúc khác của NLTH chỉ có hai yếu tố là yếu tố tâm lí và yếu tố sinh lí. Yếu tố tâm lí chủ yếu đề cập tới kiến thức và tư duy (thao tác trí tuệ), còn yếu tố sinh lí chủ yếu đề cập tới thao tác vật chất (còn gọi là thao tác chân tay). 

         Nắm được cấu trúc của NLTH sẽ giúp giáo viên xác định rõ ràng và đầy đủ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ,… dạy học nhằm đảm bảo người học đạt được NLTH theo tiêu chí và tiêu chuẩn đã quy định.

1.3. Tiêu chuẩn năng lực thực hiện

         Năng lực thực hiện được xác định và mô tả bằng các tiêu chuẩn NLTH, đó là những chuẩn mực theo từng ngành nghề được quy định để đo lường chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, công việc trong môi trường lao động. Các tiêu chuẩn này mô tả kiến thức, kĩ năng, hành vi ứng xử và thái độ mà một người phải có để chứng tỏ mình có đủ năng lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công việc cụ thể ở nơi làm việc. Đồng thời tiêu chuẩn NLTH cũng chỉ báo bối cảnh, điều kiện thực hiện công việc và mức độ trách nhiệm, tự chủ khi thực hiện công việc đó.

         Có thể hiểu là tiêu chuẩn NLTH là những chuẩn mực đã được thiết lập sẵn về năng lực thực hiện các công việc, nhiệm vụ trong một nghề.

         Theo Luật giáo dục nghề nghiệp, (số 74/2014/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014), mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

         Triết lí của đào tạo theo NLTH đã chỉ rõ mối quan hệ chặt chẽ của nó với thị trường lao động. Mối quan hệ này được thể hiện cụ thể thông qua hệ thống tiêu chuẩn, đánh giá và công nhận kĩ năng nghề. Hệ thống này bao gồm 3 bộ phận cốt lõi là:

    1) Khung trình độ nghề quốc gia.

    2) Bộ tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia.

    3) Hệ thống đánh giá, công nhận và cấp chứng chỉ.

         Trong đó, Tiêu chuẩn kĩ năng nghề (theo Luật Dạy nghề 2006) quy định về mức độ thực hiện và yêu cầu kiến thức, kĩ năng, thái độ cần có để thực hiện các công việc của một nghề.

         Tiêu chuẩn được hiểu là điểm dùng để đối chiếu so sánh chất lượng. Khi đánh giá xem một ứng viên có đủ hay không, NLTH sẽ được đối chiếu với các tiêu chuẩn đã xây dựng.

         Như vậy, tiêu chuẩn NLTH bao gồm một số tiêu chí chủ yếu sau:

         - Kiến thức: hiểu biết về những kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn trong phạm vi nhất định của lĩnh vực nghề. 

         - Kĩ năng: quá trình thực hiện quy trình kĩ thuật; khả năng di chuyển kĩ năng.

         - Thái độ: tác phong công nghiệp; thái độ ứng xử với công việc, với con người cùng thực hiện; sự phối hợp làm việc với người khác trong nhóm.  

         - Kết quả của thực hiện: sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc một quyết định.

         - Năng suất lao động: tốc độ thực hiện, số lượng sản phẩm.

         - An toàn lao động; vệ sinh công nghiệp.

1.4. Khái niệm phẩm chất

    a) Phẩm chất:

Theo Đại từ điển tiếng Việt, “phẩm chất là giá trị tốt đẹp của con người hay của vật gì” [tr.1323].

         Có thể coi phẩm chất là những tính tốt thể hiện ở những thái độ, hành vi ứng xử trong đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật, niềm tin, tình cảm,... của con người. Phẩm chất cùng với năng lực tạo nên nhân cách con người.

         Xét theo góc độ đánh giá về tâm lí con người, khi nói đến phẩm chất là nói đến thái độ của con người đối với hiện thực (tự nhiên, xã hội, người khác và cả bản thân), có nghĩa nó là hệ thống những thuộc tính tâm lí biểu hiện các mối quan hệ xã hội cụ thể của người đó. 

         Phẩm chất còn đồng nghĩa với “Đức” (Theo quan niệm đánh giá của người Việt Nam, nhân cách là một thể thống nhất giữa hai mặt Đức và Tài), bao gồm : 

         - Phẩm chất xã hội (hay đạo đức chính trị): thế giới quan, niềm tin, lí tưởng, lập trường, thái độ chính trị, thái độ lao động,… 

         - Phẩm chất cá nhân (hay đạo đức tư cách): các nết, các thói, các “thú” (ham muốn). 

         - Phẩm chất ý chí: tính kỉ luật, tự chủ, mục đích, quả quyết, phê phán,… 

         - Cung cách ứng xử: tác phong, lễ tiết, tính khí,… 

    b) Phẩm chất nghề nghiệp:

         Phẩm chất nghề nghiệp của người lao động là một khái niệm dùng để chỉ những đặc trưng bản chất nhất được kết tinh trong con người lao động để có khả năng thực hiện một công việc, một nghề nhất định. Phẩm chất nghề nghiệp của người lao động Việt Nam có những nội dung cơ bản sau:
    * Phẩm chất về sức khỏe thể lực, thần kinh tâm lí:
         Khi nói về phẩm chất nghề nghiệp của người lao động Việt Nam, người ta thường nhắc đến sự cần cù, thông minh, sáng tạo và linh hoạt, cũng như sức trẻ của lực lượng lao động do nước ta đang ở trong giai đoạn có cơ cấu dân số vàng (tỉ lệ lao động trẻ rất cao).

    * Phẩm chất về trình độ học vấn: 

         Nội dung phẩm chất về trình độ học vấn của người lao động của quốc gia thể hiện ở số năm bình quân đi học; tỉ lệ lao động biết chữ; mức độ giáo dục phổ cập,…
    * Phẩm chất về năng lực chuyên môn kĩ thuật, nhất là về kĩ năng nghề nghiệp:
         Đây là phẩm chất về chất lượng cực kì quan trọng của người lao động. Nội dung của phẩm chất về năng lực chuyên môn kĩ thuật, nhất là về kĩ năng nghề nghiệp, của người lao động được phản ánh ở tỉ lệ lao động qua đào tạo nói chung (cao đẳng, đại học, sau đại học và dạy nghề) và qua đào tạo nghề theo các cấp trình độ; chỉ số về năng lực canh tranh của lao động; chỉ số đánh giá chất lượng lao động… Các chỉ số nói trên càng cao sẽ tỉ lệ thuận với phẩm chất này của người lao động.

    * Phẩm chất về văn hóa nghề nghiệp:
         Văn hoá nghề nghiệp của người lao động bao gồm thái độ, suy nghĩ, cách thức hành vi của người lao động hướng tới những giá trị nhân bản (về đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, về thái độ, tác phong trong lao động, về ý thức chấp hành luật pháp, kỷ luật lao động...) trong hoạt động nghề nghiệp. 

    * Phẩm chất về năng lực thích ứng: 
         Phẩm chất này của người lao động thể hiện ở sự định hướng đúng nghề nghiệp để học lấy một nghề phù hợp với tư chất, sở thích, năng lực bản thân, hoàn cảnh gia đình và nhu cầu của thị trường; ở ý thức và ý chí quyết tâm trong học tập, học tập suốt đời; kĩ năng nắm bắt nhanh nhậy thông tin thị trường; kĩ năng trả lời phỏng vấn, đàm phán, thỏa thuận…  
II. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HIỆN CHO NGƯỜI HỌC

2.1. Quan điểm về phát triển năng lực thực hiện cho người học

         Quan điểm chỉ đạo của Đảng ta về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo được nêu khá rõ trong Nghị quyết 29, Hội nghị Trung ương 8, khóa XI, trong đó, đối với giáo dục nghề nghiệp có thể thấy rõ một số quan điểm cụ thể như sau:

         - Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

         - Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.

         - Giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

         - Mục tiêu: Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kĩ năng và trách nhiệm nghề nghiệp. Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức và trình độ đào tạo kĩ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kĩ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

         - Nhiệm vụ và giải pháp đối với giáo dục nghề nghiệp: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

         Nội dung giáo dục nghề nghiệp được xây dựng theo hướng tích hợp kiến thức, kĩ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp để hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học. Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan. Đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. Có cơ chế để tổ chức và cá nhân sử dụng lao động tham gia vào việc đánh giá chất lượng của cơ sở đào tạo.

         Đổi mới cách tuyển dụng, sử dụng lao động đã qua đào tạo theo hướng chú trọng năng lực, chất lượng, hiệu quả công việc thực tế, không quá nặng về bằng cấp, trước hết là trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Coi sự chấp nhận của thị trường lao động đối với người học là tiêu chí quan trọng để đánh giá uy tín, chất lượng của cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp và là căn cứ để định hướng phát triển các cơ sở giáo dục, đào tạo và ngành nghề đào tạo.

         Đa dạng hóa các phương thức đào tạo. Thực hiện đào tạo theo tín chỉ. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kĩ năng nghề tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Có cơ chế để tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động tham gia xây dựng, điều chỉnh, thực hiện chương trình đào tạo và đánh giá năng lực người học.

2.2. Mối quan hệ giữa năng lực thực hiện và phẩm chất

         Với cách hiểu về NLTH và phẩm chất như hiện nay, liệu giữa NLTH và phẩm chất có mối quan hệ gì với nhau và nếu có thì đặc điểm của mối quan hệ đó như thế nào.

         Hiện nay, có quan niệm cho rằng phẩm chất là một thành tố của NLTH, có NLTH có nghĩa là đã có phẩm chất. Thực ra, quan niệm này chỉ đúng một phần. 

         Khi nói đến NLTH có đề cập tới yếu tố tâm lí, tuy nhiên yếu tố tâm lí ở đây chủ yếu đề cập tới các thao tác trí tuệ, tới tư duy của con người. Khi nói đến phẩm chất cũng đề cập tới yếu tố tâm lí nhưng đó là đề cập tới hệ thống những thuộc tính tâm lí biểu hiện thái độ, hành vi của con người đối với cá nhân, xã hội và với các sự vật, sự việc. Có thể coi phẩm chất nghề nghiệp nêu trên là một thành phần trong phẩm chất của con người. Phẩm chất nghề nghiệp là thuộc tính tâm lí biểu hiện thái độ và hành vi của con người trong lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp đó mà thôi. Ví dụ phẩm chất của nhà doanh nghiệp là: bền bỉ, cần cù, có chí, mạo hiểm, linh hoạt, năng động, nhạy bén, sáng tạo, quảng giao, quyết đoán, tự tin,... nhưng phẩm chất của người thợ cơ khí lại là: say mê, nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, sáng tạo,… còn phẩm chất của người thầy thuốc lại là: trách nhiệm, tận tình, cảm thông, quan tâm, nhân ái,… 

         Con người sống trong xã hội, bên cạnh việc cần có phẩm chất nghề nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp còn phải có các phẩm chất khác trong các hoạt động khác. Các nhà doanh nghiệp, thợ cơ khí hay thầy thuốc trên kia, dù có đủ những phẩm chất nghề nghiệp của họ thì khi đi trên đường, họ vẫn cần có phẩm chất của người thực hiện nghiêm túc luật giao thông, về nhà họ vẫn cần có phẩm chất của người công dân thực hiện nghiêm túc quy định của khu dân cư, vẫn phải sống sao cho “tối lửa tắt đèn có nhau”.

         Như vậy, có thể nói phẩm chất nghề nghiệp gắn với năng lực nghề nghiệp và phẩm chất rộng hơn phẩm chất nghề nghiệp. Chính vì vậy, Nghị quyết 29 tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XI đã xác định cần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất.         
2.3. Một số biện pháp phát triển năng lực thực hiện cho người học

         Khi xây dựng các biện pháp nhằm phát triển NLTH cho người học, cần căn cứ vào một hoặc một số cơ sở sau đây:

         - Căn cứ vào cấu trúc của NLTH, bao gồm 3 yếu tố là kiến thức, kĩ năng và thái độ hoặc kiểu cấu trúc khác có 2 yếu tố là yếu tố tâm lí và yếu tố sinh lí.

         - Căn cứ vào các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hình thành và phát triển NLTH: yếu tố tự nhiên – sinh học (tư chất, tố chất), yếu tố môi trường xã hội và yếu tố hoạt động của chủ thể (năng lực chỉ hình thành và phát triển thông qua hoạt động, bằng hoạt động của chủ thể).

         - Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị,… phục vụ cho quá trình hình thành và phát triển NLTH v.v... 

         Căn cứ 3 yếu tố kiến thức, kĩ năng, thái độ đã được đề cập ở nhiều tài liệu, ở đây xin trình bày biện pháp căn cứ vào hai yếu tố tâm lí và sinh lí.

a) Phát triển yếu tố tâm lí của năng lực thực hiện

         Mọi hoạt động của con người đều được định hướng, chỉ đạo từ tư duy hay nói cách khác là từ thao tác trí tuệ. Muốn tư duy tốt thì phải có đủ lượng kiến thức nhất định về vấn đề đó. Do vậy, để phát triển NLTH cho người học, điều đầu tiên là phải cung cấp đủ kiến thức cho họ, giúp họ có phương pháp nhận thức một cách tích cực và khoa học để có được kiến thức một cách nhanh chóng và vững chắc. Khi khoa học công nghệ phát triển mạnh, người lao động phải học suốt đời mới đáp ứng được yêu cầu của công việc, do vậy ngoài kiến thức, người học cần biết được cách tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức. Trong hoạt động trí tuệ, tư duy là một phần đặc biệt quan trọng, do đó cần giúp người học có được phương pháp tư duy, được rèn luyện và phát triển tư duy. Để phát triển được yếu tố tâm lí, việc vận dụng sáng tạo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực là một tất yếu của nhà trường.

         Kiến thức và tư duy sẽ không giúp cho sự phát triển NLTH nếu nó vẫn chỉ là lí thuyết, sách vở. Vì vậy, cần yêu cầu và tạo điều kiện cho người học vận dụng kiến thức, tư duy vào giải quyết các vấn đề, các tình huống thực tiễn. Đó mới là tiền đề để người học phát triển được NLTH của mình. 

b) Phát triển yếu tố sinh lí của năng lực thực hiện

         Nghĩ ra được mà không làm được thì chưa thể nói là có NLTH. Các Cụ nói đó là “lực bất tòng tâm”. NLTH sẽ không thể có nếu như không thể thực hiện được các thao tác vật chất để hoàn thành công việc đạt chuẩn quy định, mặc dù đã biết làm công việc đó như thế nào. Tất nhiên, để hoàn thành công việc thì ngoài năng lực con người, cần phải có các điều kiện khác hỗ trợ. Ở đây chỉ bàn về phát triển NLTH của con người, còn các yếu tố, điều kiện hỗ trợ khác được coi là đã đáp ứng. Ví dụ khi xét NLTH của một người học lái xe thì chỉ đánh giá kiến thức lí thuyết và kĩ năng lái xe của anh ta thôi, còn chiếc xe dùng để kiểm tra bị hỏng, không chạy được thì yếu tố đó không tính vào việc xét năng lực lái xe của anh ta. Kĩ năng có hai loại là kĩ năng thao tác vật chất (lao động chân tay) và kĩ năng thao tác trí tuệ (kĩ năng viết văn, kĩ năng giải toán, kĩ năng đọc bản vẽ,…). Nhưng ở đây khi bàn về biện pháp phát triển yếu tố sinh lí thì chủ yếu chỉ bàn về kĩ năng thao tác vật chất. Rõ ràng, để hình thành và phát triển NLTH, cần phải yêu cầu và tạo điều kiện cho người học rèn luyện kĩ năng thực hiện công việc. Vì vậy, trong chương trình đào tạo, chương trình dạy học phải có phần thực hành; nhà trường và giáo viên phải quan tâm, chú trọng, không được coi nhẹ phần dạy học thực hành, thực tập sư phạm, thực tập sản xuất. Sẽ không phát triển được NLTH cho người học nếu không có những biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học thực hành. Các Cụ đã nói “Trăm hay không bằng tay quen”; hoặc đã có một câu khẩu hiệu, tất nhiên cũng chưa hoàn toàn đúng, đó là “Khổ luyện thành tài, chai tay thành giỏi”. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng phát triển yếu tố sinh lí phải được tiến hành song song với phát triển yếu tố tâm lí.

         Ngoài ra, do cấu trúc năng lực có yếu tố thái độ nên song song với phát triển yếu tố tâm lí và sinh lí còn cần phải hình thành và phát triển phẩm chất người học.

         Không phải tất cả các phát biểu về năng lực hay NLTH trên đây đều có đề cập tới phẩm chất. Nhưng rõ ràng, trong thành phần của NLTH phải có yếu tố phẩm chất, đó là phẩm chất nghề nghiệp hoặc còn gọi là thái độ đối với công việc. Trong quá trình trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng cần phải lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, tác phong, lề lối làm việc ít nhất là đối với nghề đó, trong lĩnh vực đó. Phẩm chất con người bao hàm rất nhiều tiêu chí, trong dạy học, nhất là dạy nghề, cần chú trọng hơn tới những tiêu chí của lĩnh vực, phạm vi đó. Có thể là cách nhìn, thái độ đối với nghề đó; có thể là những đức tính cần thiết cho nghề đó; có thể là động cơ, hứng thú v.v… 

         Trên đây chỉ là những đề cập khái quát, chung nhất tới việc hình thành và phát triển NLTH cho người học nói chung, còn trong dạy học, đối với mỗi ngành, nghề, lĩnh vực, môn học khác nhau sẽ phải xây dựng những biện pháp cụ thể, chi tiết, hiệu quả và khả thi hơn.

THẢO LUẬN

    1. Năng lực thực hiện, phẩm chất và mối quan hệ năng lực thực hiện với phẩm chất.

    2. Phát triển năng lực thực hiện và phẩm chất cho người học. Vận dụng vào quá trình đào tạo, dạy học cụ thể.

    3. Đề xuất biện pháp đổi mới dạy học theo hướng phát triển NLTH và phẩm chất người học.

Bài 2: DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG 

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HIỆN CHO NGƯỜI HỌC

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

· Trình bày được đặc điểm, nguyên tắc chủ yếu khi tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện cho người học.

· Trình bày được sự khác biệt của dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện so với dạy học truyền thống trong đào tạo nghề ở nước ta hiện nay.

· Trình bày được những điểm cần chú trọng khi thực hiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện cho người học.

· Thực hiện được các khâu chuẩn bị và giảng dạy nội dung dạy học được phân công đảm nhiệm theo định hướng phát triển năng lực thực hiện cho người học.

B. NỘI DUNG BÀI HỌC

I. KHÁI QUÁT VỀ DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HIỆN CHO NGƯỜI HỌC

1.1. Quan niệm về dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện

         Dạy học theo quan điểm phát triển NLTH không chỉ chú ý tích cực hoá người học về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn. Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ người dạy – người học theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kỹ năng riêng lẻ của các môn học chuyên môn cần bổ sung các chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp. 

         Những định hướng chung, tổng quát về đổi mới dạy học theo định hướng phát triển NLTH là:

         - Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học (sử dụng tài liệu, giáo trình; nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin,...), trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy.

         - Có thể chọn lựa một cách linh hoạt các phương pháp dạy học nhưng dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào cũng phải đảm bảo được nguyên tắc “Người học tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên”. 

         - Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với các hình thức tổ chức dạy học. Tuỳ theo mục tiêu, nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể mà có những hình thức tổ chức thích hợp như học cá nhân, học nhóm; học trong lớp, học ở ngoài lớp... Cần chuẩn bị tốt về phương pháp đối với các giờ thực hành để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho người học.

         - Cần sử dụng đủ và hiệu quả các thiết bị dạy học tối thiểu đã qui định. Có thể sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm nếu xét thấy cần thiết với nội dung học và phù hợp với đối tượng người học. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

1.2. Đặc điểm của dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện

         Đặc điểm cơ bản nhất của đào tạo theo định hướng phát triển NLTH là nó định hướng và chú trọng vào kết quả, vào đầu ra của quá trình đào tạo, điều đó có nghĩa là: từng người học có thể làm được cái gì trong một tình huống lao động nhất định theo tiêu chuẩn đề ra. Có thể thấy dạy học theo định hướng phát triển NLTH cho người học có một số đặc điểm như sau:

         - Dạy học theo định hướng đầu ra - được xác định từ tiêu chí của nhà tuyển dụng và các ngành công nghiệp, dựa trên sự phân tích chức năng của vị trí việc làm.

         - Cách thức phổ biến là dạy học dựa trên công việc và tại nơi làm việc theo chức năng của từng vị trí việc làm.

         - Trong dạy học theo định hướng phát triển NLTH thì kiến thức, kĩ năng, thái độ không tách rời nhau mà tích hợp lại thành các thành tố và đơn vị năng lực. Vì thế, nội dung dạy học không phải là từng đơn vị kiến thức, kĩ năng riêng lẻ mà là thành tố năng lực.

         - Đánh giá người học trong dạy học theo định hướng phát triển NLTH là đánh giá theo tiêu chí và chỉ số chứ không phải so sánh người học với nhau. Tiêu chí sử dụng trong đánh giá là tiêu chí tối thiểu của ngành công nghiệp đảm bảo cho người học thực hiện các chức năng an toàn và hiệu quả tại nơi làm việc. 

1.3. Các nguyên tắc dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện

         Các nguyên tắc cơ bản trong dạy học theo định hướng phát triển NLTH bao gồm: 

         - Các NLTH được xác định, thẩm định, công bố công khai trước khi dạy học. 

         - Những tiêu chí và các điều kiện sử dụng để đánh giá kết quả học tập (NLTH) phải được trình bày và công bố công khai trước khi dạy học.

         - Chương trình và việc tổ chức dạy học để hình thành và phát triển NLTH cho người học sẽ theo nhịp độ riêng của từng cá nhân và được đánh giá riêng rẽ. 

         - Việc đánh giá NLTH bao gồm cả đánh giá kiến thức, kĩ năng và thái độ của người học; đòi hỏi phải đánh giá được sự thực hiện tức thời NLTH như là bằng chứng chứng minh cho năng lực thực sự của người học.

1.4. Sự khác nhau giữa dạy học truyền thống và dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện

         Rõ ràng, với đặc điểm và nguyên tắc như nêu trên, dạy học theo định hướng phát triển NLTH cho người học có những điểm khác biệt so với dạy học cũ mà thường được gọi là truyền thống. Có thể mô tả khái quát sự so sánh giữa hai cách dạy như sau:

Bảng 1. So sánh dạy học truyền thống và dạy học theo năng lực thực hiện

	Đặc trưng
	Dạy học truyền thống
	Dạy học theo NLTH

	Triết lý đào tạo
	Nhân cách  - Toàn nghề
	Có việc làm - Kiếm sống

	Mục tiêu
	Cơ bản - Toàn diện - Phát triển
	Thích ứng - Giải quyết vấn đề trong thực tế

	Thời gian đào tạo
	Cố định
	Thay đổi

	Xác định nội dung
	Triết lý nội quan
	Dựa trên phân tích chức năng của vị trí việc làm

	Cấu trúc nội dung
	- Học trình (tách rời lý thuyết và thực hành)

- Môn học
	- Tích hợp lý thuyết - thực hành

- Mô đun

	Cách thức đánh giá
	So sánh điểm số giữa những người học với nhau
	Theo tiêu chí, chỉ số

	Kết quả cuối cùng
	Điểm xếp hạng cuối cùng
	Năng lực của người học


Hoặc so sánh hai cách dạy dưới góc độ người học như trong bảng 2.

Bảng 2. So sánh hai phương thức đào tạo dưới góc độ người học

	Đặc trưng
	Đào tạo theo truyền thống
	Đào tạo theo NLTH

	Người học học cái gì?
	- Thường theo giáo trình, tài liệu, đề cương khoá học hay các tài liệu tham khảo khác từ nghề đào tạo.

- Người học hiếm khi biết chính xác họ sẽ học cái gì trong mỗi phần của chương trình.

- Chương trình đào tạo thường được  theo các môn học, phần, chương, mục … ít có ý nghĩa trong nghề. Giáo viên  tập trung vào bao quát tài liệu giảng dạy
	- Theo các kết quả riêng biệt, được trình bày chính xác (thường gọi là NLTH hoặc công việc). Chúng đã được xác định là then chốt để làm việc thành công.

- Những NLTH đó được xác định sẵn và mô tả chính xác về cái mà người học sẽ có khả năng làm được khi học xong chương trình.

	Người học học như thế nào?
	- Dựa vào giáo viên là chủ yếu, cá nhân giáo viên truyền đạt thông qua trình diễn sống động, diễn giảng, thảo luận hoặc các hoạt động lấy giáo viên làm trung tâm.

- Người học ít có cơ hội kiểm tra quá trình và không gian giờ học.

- Thường có ít thông tin phản hồi đều đặn theo chu kỳ trong quá trình dạy học
	- Người học được tổ chức hoạt động học tập, hướng vào người học. Tài liệu học tập được thiết kế cẩn thận với chất lượng cao. Phương tiện và tài liệu giúp người học thông thạo công việc.

- Tài liệu được tổ chức sao cho mỗi người học có thể dừng lại, đi chậm hoặc nhanh hoặc nhắc lại khi cần để học một cách có hiệu quả theo nhịp độ cá nhân.

- Có thông tin phản hồi đều đặn trong suốt quá trình học tập tạo cơ hội cho người học điều chỉnh, sửa chữa sự thực hiện của mình.

	Khi nào   người học chuyển sang học kĩ năng khác?
	Thường đòi hỏi cả lớp hoặc nhóm người học trong cùng một lượng thời gian nh​ư nhau. Cả nhóm sau đó mới chuyển sang đơn vị học tập tiếp sau một khoảng thời gian cố định. Lúc đó có thể quá sớm hoặc quá muộn đối với người học trong lớp, nhóm.
	Cung cấp cho mỗi người học có đủ thời gian cho phép để thông thạo hoàn toàn một công việc trước khi được phép chuyển sang học công việc tiếp sau.


II. TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HIỆN CHO NGƯỜI HỌC

         Dạy học theo định hướng phát triển NLTH cho người học bao gồm hai thành phần chủ yếu sau:

         - Dạy và học các NLTH. Do có định hướng đầu ra nên trước tiên phải xác định được các NLTH mà người học cần phải nắm vững hay thông thạo; chúng được coi như​​​​ là kết quả, là đầu ra của quá trình đào tạo. Sự thông thạo các NLTH đó thể hiện ở sự thực hiện được các hoạt động/công việc nghề nghiệp theo tiêu chuẩn đặt ra đối với cấp trình độ nghề tư​​​ơng ứng.

         - Đánh giá, xác nhận các NLTH. Đánh giá và xác nhận kết quả học tập (NLTH) là thành phần cực kỳ quan trọng, là một trong những khâu có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và hiệu quả đào tạo trong giáo dục và đào tạo nói chung, đặc biệt là trong đào tạo theo NLTH nói riêng. 

         Dạy học là một quá trình mà hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò là một hệ thống nhất không thể tách rời, trong đó mỗi hoạt động có mục đích riêng, nhiệm vụ riêng và cũng có nét đặc thù riêng.

2.1. Hoạt động giảng dạy của giáo viên

         Khi chuyển từ dạy học truyền thống sang dạy học theo định hướng phát triển NLTH, phương pháp dạy học (PPDH), một thành tố quan trọng của quá trình dạy học, cần phải được đổi mới. Việc đổi mới PPDH của giáo viên được thể hiện qua bốn đặc trưng cơ bản sau:
    1) Dạy học thông qua tổ chức liên tiếp các hoạt động học tập, từ đó giúp người học tự khám phá những điều chưa biết chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Theo tinh thần này, giáo viên là người tổ chức và chỉ đạo người học tiến hành các hoạt động học tập như nhớ lại kiến thức cũ, phát hiện kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức đã biết vào các tình huống học tập hoặc tình huống thực tiễn,... Trong dạy học theo định hướng phát triển NLTH, cần chú trọng các hoạt động dạy học thực hành để hình thành và phát triển kĩ năng. Có những môn học, mô đun, bài học thì hoạt động dạy học thực hành đóng vai trò chủ yếu, quan trọng. 

    2) Chú trọng rèn luyện cho người học những tri thức phương pháp để họ biết cách đọc sách, giáo trình, tài liệu học tập; biết cách tự tìm lại những kiến thức đã có, biết cách suy luận để tìm tòi và phát hiện kiến thức mới; biết tự xác lập quy trình thực hành, quy trình sản xuất,... Các tri thức phương pháp thường là những quy tắc, quy trình, phương thức hành động có tính logic và cả không logic. Cần rèn luyện cho người học các thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá; các hình thức của tư duy như phán đoán, suy luận để dần hình thành và phát triển tiềm năng sáng tạo của họ. 

    3) Tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác theo phương châm “tạo điều kiện cho người học nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn và thảo luận nhiều hơn”. Điều đó có nghĩa, mỗi người học vừa cố gắng tự lực một cách độc lập, vừa hợp tác chặt chẽ với nhau trong quá trình tiếp cận, phát hiện và tìm tòi kiến thức mới. Lớp học trở thành môi trường giao tiếp thầy – trò và trò – trò nhằm vận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của từng cá nhân, của tập thể trong giải quyết các nhiệm vụ học tập chung.

    4) Chú trọng đánh giá kết quả học tập theo mục tiêu bài học trong suốt tiến trình dạy học thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập (đánh giá lớp học). Chú trọng phát triển kĩ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của người học với nhiều hình thức như theo lời giải/đáp án mẫu, theo hướng dẫn, hoặc tự xác định tiêu chí để có thể phê phán, tìm được nguyên nhân và nêu cách sửa chữa các sai sót v.v... 
         Trong đào tạo nghề hiện nay, theo tính chất của bài học có thể chia ra 3 loại: bài học lí thuyết, bài học thực hành và bài học tích hợp (lí thuyết và thực hành). Ở đây đề cập khái quát về PPDH ba loại bài học này theo tinh thần phát triển NLTH cho người học.

    a) Dạy học lí thuyết

         Mặc dù dạy học tích hợp đang được ứng dụng rộng rãi và hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nhưng vẫn có những bài dạy thuần túy lí thuyết hoặc phần lí thuyết trong bài dạy tích hợp có dung lượng lớn. Do vậy, người giáo viên vẫn phải rèn luyện kĩ năng dạy lí thuyết thuần túy. 

         Trong giờ dạy lí thuyết, để đạt mục tiêu dạy học là hình thành và phát triển NLTH cho người học, giáo viên cần lưu ý mấy điểm sau:

         - NLTH chỉ hình thành và phát triển thông qua hoạt động, bằng hoạt động, vì vậy trong giờ dạy cần tăng cường tổ chức cho người học hoạt động tự chiếm lĩnh kiến thức. Để thực hiện được điều này, người giáo viên phải chuẩn bị đủ điều kiện, tài liệu cho người học hoạt động. Khi chuẩn bị giờ dạy, giáo viên phải xây dựng bài giảng thành các chủ đề hoạt động, dự kiến hình thức tổ chức hoạt động cá nhân hay theo nhóm, dự kiến các tình huống có thể xảy ra và cách xử lí.

         - Khi dạy học theo hướng phát triển NLTH cho người học, ngoài tổ chức cho người học hoạt động cần chú ý khâu kiểm tra đánh giá NLTH của người học.

         - Vận dụng linh hoạt các PPDH tích cực như dạy học nêu vấn đề, dạy học angorit, dạy học theo dự án,… và các kĩ thuật dạy học tích cực như công não, bể cá, khăn trải bàn, những điều cấm kị v.v…

         - Theo đặc thù của dạy học kĩ thuật, cần chú trọng tới các biện pháp phát triển tư duy kĩ thuật cho người học.

    b) Dạy học thực hành

         Trong giáo dục nghề nghiệp, dạy học thực hành là một hình thức không thể thiếu, thậm chí có thể còn là hình thức chủ yếu để hình thành và phát triển NLTH cho người học. 

         Trong các PPDH thực hành hiện nay, chủ yếu sử dụng hai phương pháp là phương pháp làm mẫu – quan sát (còn gọi là “trình diễn”) và phương pháp huấn luyện – luyện tập. Tuy nhiên, với tích chất đặc điểm của một số mô đun, bài học hay một nội dung nào đó thì khi vận dụng hai phương pháp này cần phải có sự điều chỉnh cho phù hợp. Ví dụ bài thực hành chẩn đoán hỏng hóc của máy hay thiết bị nào đó. Sự thực hành ở đây không chủ yếu là luyện tập các thao tác vật chất mà lại chính là luyện tập các thao tác trí tuệ. Với những bài thực hành dạng này, giáo viên cần kết hợp với PPDH angorit để định hướng cho người học rèn luyện tư duy trong quá trình học tập. Đồng thời, khi chuẩn bị bài, giáo viên nên xây dựng các tình huống, các vấn đề hoặc các bài toán kĩ thuật để đặt ra cho người học giải quyết. Thông qua đó năng lực giải quyết vấn đề của người học sẽ được phát triển.

         Một điểm quan trọng trong dạy học thực hành là ngay từ đầu giờ học thực hành phải lưu ý, hướng dẫn, nhắc nhở người học về an toàn lao động. Đôi khi trong mục tiêu có đề cập đến nhưng trong giáo án hoặc đề cương bài giảng lại không có nội dung này. 

    c) Dạy học tích hợp lí thuyết và thực hành

         Dạy học tích hợp lí thuyết thực hành là một biện pháp hữu hiệu trong việc hình thành và phát triển NLTH cho người học. Tuy nhiên, biện pháp này phát huy hiệu quả cao khi dung lượng thực hành chiếm tỉ lệ cao. Kiến thức lí thuyết mà người học được học trong bài chỉ ở mức độ cần thiết vừa đủ để hỗ trợ cho việc hình thành và phát triển NLTH. Còn đối với những mô đun, học phần hoặc bài cụ thể có lượng kiến thức lí thuyết lớn, phức tạp và khó thì nếu vận dụng không phù hợp sẽ có thể khiến năng lực về kiến thức lí thuyết bị giảm đáng kể.

         Khi tổ chức dạy học tích hợp lí thuyết với thực hành, điều quan trọng đầu tiên là phòng học phải đáp ứng được cả hai hình thức dạy học. Đôi khi, giáo viên thường quan tâm tới điều kiện dạy học thực hành hơn là dạy học lí thuyết, điều đó gây khó khăn cho người học khi học nội dung lí thuyết, nhất là đối với những bài có dung lượng lí thuyết lớn. 

         Trong đào tạo nghề nói chung và trong dạy học thực hành hoặc tích hợp nói riêng, việc hình thành kĩ năng nghề nghiệp ban đầu cho người học là rất quan trọng. Do đó, trong các PPDH thực hành, người ta đặc biệt chú trong tới phương pháp làm mẫu – quan sát (trình diễn).

         Để thực hiện phương pháp làm mẫu, giáo viên phải thực hiện hai bước cơ bản là bước lập kế hoạch, chuẩn bị và bước làm mẫu.

    * Lập kế hoạch và chuẩn bị:


Lập kế hoạch và chuẩn bị là những việc cần thiết cho một cuộc làm mẫu có hiệu quả. Nó bao gồm:

         - Soạn Phiếu hướng dẫn thực hiện để phát cho học viên. 

         - Sắp xếp môi trường vật lý.

         - Tập hợp tất cả các dụng cụ, thiết bị, đồ dùng, phương tiện trực quan và đảm bảo rằng chúng đều trong tình trạng tốt và được bố trí hợp lý. 

         - Dự kiến bố trí các phương tiện dạy học sao cho hợp lí, dễ lấy, dễ sử dụng.

         - Tập dượt trước cách làm mẫu, đặc biệt trong một vài lần đầu.

    * Làm mẫu:

         Khi làm mẫu một kĩ năng, thao tác, quy trình,… giáo viên nên thực hiện đúng quy trình và lưu ý một số điểm sau đây:

         - Phát Phiếu hướng dẫn thực hiện và giải thích cho người học sử dụng phiếu để làm gì, khi nào và sử dụng như thế nào.

         - Sắp xếp chỗ ngồi hợp lý sao cho mọi người đều nhìn thấy và nghe thấy.

         - Nêu mục đích, nhiệm vụ, yêu cầu của công việc. Chỉ khi nào người học hiểu được cần phải làm gì và có tâm thế sẵn sàng thì giáo viên mới bắt đầu làm mẫu.

         - Nói ngắn gọn, logic, chính xác; phối hợp nhịp nhàng giữa thao tác làm mẫu với lời thuyết minh, giải thích để người học thuận lợi trong lĩnh hội. 

         - Liên hệ kỹ năng đang học với các kỹ năng học trước và sau đó.

         - Thao tác các bước một cách chậm rãi. Nếu có thể được thì trước tiên giáo viên biểu diễn toàn bộ các thao tác theo đúng trình tự với tốc độ như thực hiện trong thực tiễn, sau đó mới biểu diễn chậm từng thao tác, cử động với tốc độ vừa phải để người học theo dõi được; vừa biểu diễn vừa phân tích, giải thích.

         - Mỗi lần chỉ thao tác một quy trình nêu trong Phiếu hướng dẫn thực hiện. Quy trình đó phải là quy trình tốt nhất hoặc là cách phổ biến nhất để thực hiện đúng kĩ năng. Không nên làm cho học viên nhầm lẫn do đưa ra nhiều quy trình khác nhau hoặc các thủ thuật.

         - Trong khi biểu diễn thao tác, giáo viên nên nhấn mạnh những bước, những thao tác quan trọng và những điểm cần chú ý về an toàn lao động. Trong quá trình biếu diễn, có thể tạm ngừng tại những thao tác chủ chốt và đặt câu hỏi để tin chắc rằng người học theo dõi kịp. 

         - Sau khi biểu diễn xong, hãy cho một, một vài hoặc tất cả người học bắt chước biểu diễn lại để kiểm tra, uốn nắn, chỉnh sửa nếu cần thiết.

         - Nếu cần thiết, giáo viên có thể tiến hành biểu diễn lại trước khi cho người học chuyển sang khâu luyện tập.

         Một số điểm lưu ý khi tổ chức người học luyện tập:

         Khi tổ chức cho người học luyện tập, giáo viên cần thực hiện và lưu ý một số điểm sau:

         - Tổ chức cho người học thực hành luyện tập cho đến khi họ thực hiện được kĩ năng theo các tiêu chuẩn đã quy định.

         - Nhắc người học thực hiện đúng theo quy trình nêu trong Phiếu hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho máy móc, thiết bị và an toàn lao động.

         - Quan sát, theo dõi, bao quát toàn bộ lớp để phát hiện kịp thời những người học thao tác sai, thiếu an toàn lao động, lung túng khi gặp sự cố kĩ thuật để nhắc nhở, can thiệp giúp đỡ kịp thời.

         - Khi kết thúc khâu luyện tập, yêu cầu người học vệ sinh công nghiệp; tập trung toàn nhóm/lớp để nhận xét, đánh giá, nhắc nhở và giải đáp thắc mắc. 

2.2. Hoạt động của người học

         Trong quá trình dạy học, có thể nói hầu hết các hoạt động của trò đều dưới sự chỉ đạo của thầy. Khi thực hiện dạy học theo định hướng phát triển NLTH, ngoài thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của thầy, người học cần lưu ý thực hiện tốt mấy điểm sau:

    1) Nhận thức đúng mục đích, nhiệm vụ, yêu cầu học tập để chuẩn bị đầy đủ, chu đáo những gì giáo viên đã yêu cầu và có tâm thế sẵn sàng học tập, học tập tốt.

    2) Học tập tự giác, tích cực, nghiêm túc. Tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, quy định của trường, lớp và quy định của giáo viên trong mọi khâu chuẩn bị, học tập, kiểm tra đánh giá.

    3) Trong các giờ học thực hành, đặc biệt chú ý tới trang phục, đồ dùng bảo hộ để đảm bảo an toàn lao động. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của xưởng thực hành. Học tập tích cực, nghiêm túc, thực hiện đúng hướng dẫn của giáo viên, đúng quy trình kĩ thuật; không làm tắt, làm ẩu, không đùa cợt có thể gây hư hại máy móc, gây nguy hiểm cho bạn học v.v… 

    4) Trong quá trình học tập, nếu nội dung, thao tác nào chưa rõ có thể hỏi bạn, hỏi thầy để nhanh chóng nắm được kiến thức, hình thành được kĩ năng một cách đúng đắn và vững chắc. 

THẢO LUẬN
    1. Dạy học theo định hướng phát triển NLTH cho người học có những điểm gì khác so với dạy học truyền thống.

    2. Những thuận lợi và khó khăn khi tổ chức dạy học tích hợp và cách khắc phục.

BÀI TẬP THỰC HÀNH
    1. Biên soạn giáo án tích hợp một nội dung dạy học mà anh/chị đang đảm nhiệm theo hướng phát triển NLTH cho người học.

    2. Thực hành biểu diễn một nội dung dạy học cụ thể khi sử dụng phương pháp làm mẫu – quan sát. 

Bài 3: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN CỦA NGƯỜI HỌC

A MỤC TIÊU BÀI HỌC
· Trình bày được các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học; đặc biệt là phương pháp kiểm tra đánh giá năng lực người học. 

· Thực hiện được quy trình đánh giá năng lực người học theo nội dung dạy học được phân công.

· Biên soạn được tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá năng lực người học theo nội dung dạy học được phân công.

B. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN CỦA NGƯỜI HỌC

1.1. Mục đích của kiểm tra, đánh giá năng lực thực hiện của người học

         Một cách khái quát, đánh giá trong giáo dục và đào tạo nhằm xác định mục tiêu giáo dục, đào tạo được đặt ra có phù hợp hay không và có đạt được hay không, việc giảng dạy có thành công hay không và người học có tiến bộ hay không; mức độ thành công, tiến bộ như thế nào.

         Trong lịch sử phát triển của hoạt động đào tạo nói chung và hoạt động dạy học nói riêng, vấn đề đánh giá người học - mà chủ yếu là đánh giá kết quả học tập (KQHT) - được coi là một bộ phận cấu thành quan trọng của quá trình dạy học.

         Trong dạy học, việc đánh giá người học nhằm các mục đích sau:

         - Làm sáng tỏ mức độ đạt được và chưa đạt được về các mục tiêu dạy học, tình trạng kiến thức, kĩ năng, thái độ của người học đối chiếu với tiêu chuẩn, tiêu chí của chương trình; phát hiện những nguyên nhân sai sót, giúp người học điều chỉnh hoạt động học.

         - Công khai hoá các nhận định về NLTH của mỗi người học và của tập thể lớp, tạo cơ hội cho người học phát triển kĩ năng tự đánh giá, giúp người học nhận ra sự tiến bộ của mình, khuyến khích động viên thúc đẩy học tập.

         - Giúp cho giáo viên có cơ sở thực tế để nhận ra những điểm mạnh yếu của mình, tự điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động dạy, phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.

         Có thể nói, việc đánh giá người học nhằm mục đích nhận định thực trạng, định hướng điều chỉnh hoạt động của cả thầy và trò.

         Trong nhà trường, việc đánh giá KQHT của người học được thực hiện chủ yếu thông qua việc tổ chức kiểm tra. Do vậy có thể nói kiểm tra là phương tiện chủ yếu để đánh giá KQHT của người học.

1.2. Đặc điểm của kiểm tra, đánh giá năng lực thực hiện của người học

         Có thể nói một trong những điểm hạn chế của hệ thống giáo dục và đào tạo nước ta là vấn đề đánh giá năng lực của người học. Lâu nay, quan niệm, hiểu biết, cách làm đánh giá của cán bộ quản lý cũng như các giáo viên ít thay đổi, còn thiên về kinh nghiệm; cách ra đề kiểm tra còn phiến diện, đơn điệu,... dẫn đến kết quả đánh giá chưa đảm bảo được độ tin cậy và độ giá trị. 

         Với mục tiêu giáo dục con người học để biết, để làm, để chung sống trong cộng đồng, một trong những xu hướng đánh giá của giáo dục thế giới là đánh giá dựa trên NLTH. Với quan điểm này, cần chú trọng hơn tới việc đánh giá xem người học làm được cái gì trong thực tiễn cuộc sống hơn là họ đã học được những cái gì.

         Khi đánh giá theo NLTH, để đánh giá được người học, cần phải thu thập thông tin về các hành vi của họ. Các thông tin này có thể được thu thập trong một số tình huống khác nhau. Sau đó, thông tin được gắn vào các mục xác định trước, thường được trình bày bằng các kí hiệu số hoặc chữ. Điều kiện để thu thập thông tin thường mang tính tự nhiên (như ở công sở, xưởng máy, trường học,...). Kết quả học tập thường được đánh giá theo những điều kiện tự nhiên hay mô phỏng theo các điều kiện tự nhiên. Ví dụ: Khi đánh giá NLTH của sinh viên sư phạm, nếu chỉ đánh giá kiến thức, kĩ năng của họ một cách thuần túy là chưa đủ mà quan trọng hơn là phải đánh giá khả năng thực hiện các hoạt động của người giáo viên của họ. Vì thế, kết quả đánh giá thực tập sư phạm của giáo sinh có độ giá trị cao. Hoặc khi đánh giá NLTH của người lái xe, nếu chỉ đánh giá kết quả thi lí thuyết của họ thì độ giá trị của đánh giá rất thấp, điều quan trọng là phải đánh giá khả năng điều khiển xe của họ ở trong bãi tập (có mô phỏng các loại đường, đèn tín hiệu, tình huống,... như thực tế) và trên đường thực.

         Khi đánh giá kết quả, điều quan trọng là vào lúc khởi đầu giáo viên cần phân tích kĩ lưỡng những nhiệm vụ mà người học phải thực hiện hay những hành vi mà người học phải thể hiện. Nếu như kết quả dẫn đến một sản phẩm thì cần phải tách ra hai phần “qui trình” và “sản phẩm”. Qui trình bao gồm những kĩ năng vận dụng cần phải có để tạo ra sản phẩm.

         Đánh giá theo NLTH có một số đặc điểm khác so với đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và đánh giá trong hội thi (thi học sinh giỏi nghề, thi tay nghề giỏi,...). Có thể thấy đánh giá theo NLTH có một số đặc điểm sau:

    a) Việc đánh giá dựa theo tiêu chí, tiêu chuẩn thực hiện công việc: 

         Việc đánh giá NLTH dựa trên tiêu chí (đánh giá tuyệt đối), nghĩa là, nó đo sự thực hiện của cá nhân trong mối liên hệ so sánh với các tiêu chí. Việc xếp hạng tương đối giữa các cá nhân là không quan trọng. Điều quan trọng là đối tượng đánh giá chứng tỏ được khả năng của mình đạt tiêu chuẩn đã đặt ra. Các tiêu chuẩn dùng trong việc đánh giá là những yêu cầu đặt ra ở mức độ tối thiểu để bảo đảm rằng một người đã sẵn sàng làm việc được trong thực tiễn hoạt động nghề. Đồng thời, điều đó có nghĩa là hoạt động thực hành của một người tại nơi làm việc đã được chấp nhận trong một ngành nghề hoặc một lĩnh vực. 

    b) Việc đánh giá dựa trên chứng cứ: 

         Để quyết định về một người có NLTH hay không phải dựa trên những chứng cứ mà họ đã thể hiện. Chứng cứ thường được chia thành 03 nhóm chủ yếu: chứng cứ trực tiếp, chứng cứ gián tiếp, chứng cứ bổ sung.

         - Chứng cứ trực tiếp: cung cấp các thông tin rõ ràng về thí sinh thông qua vấn đáp, quan sát sự thực hiện, kiểm tra sản phẩm. Các đồ án, bài kiểm tra thực hành có thể cung cấp các chứng cứ trực tiếp về một số khía cạnh của sự thực hiện.

         - Chứng cứ gián tiếp: được thu thập thông qua kiểm tra viết, tham khảo ý kiến, ảnh, băng ghi âm, video, giải thưởng, hồ sơ đào tạo,...

         - Chứng cứ bổ sung: bổ sung cho chứng cứ trực tiếp, chủ yếu là ý kiến xác nhận của bên thứ ba về đối tượng đánh giá. Các đồ án, tình huống mô phỏng cũng có thể cung cấp các chứng cứ bổ sung. 

         Nói cách khác, đánh giá theo NLTH không bị giới hạn hẹp về phương pháp và kĩ thuật đo lường. Một loạt các công cụ đánh giá có thể được sử dụng miễn là thí sinh có cơ hội để chứng minh NLTH của mình liên quan đến công việc.

    c) Có sự tham gia của người được đánh giá trong quá trình đánh giá: 

         Người học có cơ hội thảo luận với giáo viên về hình thức thực hiện các hoạt động đánh giá. Giáo viên cần công bố trước khi đánh giá cho người học biết về: mục đích, quy trình, tiêu chí, chỉ số và thời gian đánh giá. Trong quá trình đánh giá, có thể cấp cho họ bản copy về các công cụ đánh giá đồng thời giải thích cách sử dụng để tự đánh giá kiến thức, kĩ năng đạt được của mình. Điều đó không chỉ cung cấp cho đối tượng đánh giá những thông tin phản hồi để sửa chữa các lỗi mắc phải mà còn giúp họ có khả năng tự xác định quy trình hay sản phẩm có chấp nhận được hay không. Các công cụ đánh giá có thể phải được thử nghiệm và chỉnh lý nên những ý kiến phản hồi của đối tượng đánh giá thử nghiệm sẽ rất hữu ích đối với giáo viên trong việc phát hiện khiếm khuyết và hoàn thiện các công cụ cũng như quy trình đánh giá.

    d) Mục đích của đánh giá chú trọng tới phát triển năng lực thực hiện của người học:

         Đánh giá NLTH không chỉ nhằm xác định trình độ, năng lực hiện tại của người học mà đôi khi điều quan trọng hơn là giúp người học (và cả người dạy) nhận ra những hạn chế, khiếm khuyết, thiếu sót,... để tìm biện pháp khắc phục, để cố gắng, nỗ lực trong học tập nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra. Với đặc điểm này, khi đánh giá người học, giáo viên cần chỉ ra cho người học những điểm còn sai sót, hạn chế và cách khắc phục; cần khuyến khích, động viên người học tích cực hơn, cố gắng hơn.

1.3. Một số yêu cầu đối với kiểm tra đánh giá năng lực thực hiện

    a) Các chứng cứ năng lực thực hiện phải bảo đảm cả về chất lượng và số lượng - độ giá trị, độ chân thực, tính thời sự và đầy đủ.

         - Độ giá trị của chứng cứ có ý nghĩa then chốt trong đánh giá. Trong việc xác định độ giá trị, giáo viên phải chắc chắn các chứng cứ đó có phù hợp với mục tiêu đánh giá hay không. Chứng cứ thể hiện diện rộng và độ phức tạp đến chừng mực nào về kiến thức, kĩ năng, thái độ để giúp ra quyết định thích hợp. Chứng cứ cần thể hiện nhất quán chất lượng thực hiện công việc của người đó - trong thời gian đủ dài và ở một số hoàn cảnh, điều kiện làm việc khác nhau.

         - Độ chân thực nói tới tính chắc chắn của chứng cứ, trả lời cho câu hỏi: chứng cứ này có thực sự được thu thập từ hoạt động của chính người học hay không. Người học thực hiện một mình hay theo nhóm. Những câu hỏi này có liên quan đặc biệt khi việc đánh giá sử dụng các chứng cứ trong quá khứ đang được lưu trữ. Để bảo đảm độ chân thực, chứng cứ phải liên quan trực tiếp đến tiêu chí NLTH đang cần đánh giá và liên quan trực tiếp đến công việc thực tế mà người học làm. Chứng cứ cần phản ánh mọi khía cạnh của NLTH gắn liền với công việc thực tế.
        - Tính thời sự của chứng cứ có nghĩa là phải tính đến thời điểm hiện tại. Để bảo đảm tính thời sự, chứng cứ phải chứng tỏ được người học hiện nay đang ứng dụng những kiến thức, kĩ năng cần thiết nào để thể hiện năng lực làm việc của mình. Yêu cầu này thường khó đạt khi liên quan tới các chứng cứ thu thập về kết quả học tập từ trước đó của người học. Nó có phản ánh chính xác NLTH của họ tại thời điểm đánh giá hay không, đòi hỏi người đánh giá phải xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn năng lực cập nhật hiện hành. Trong một số trường hợp có những kĩ năng, năng lực mà người học đạt được từ trước có thể đã theo những tiêu chuẩn năng lực lỗi thời so với thời điểm đánh giá và công nhận.    

         - Tính đầy đủ: Để bảo đảm tính khách quan, khoa học, hồ sơ đánh giá phải thu thập đủ chứng cứ về sự thực hiện theo tiêu chuẩn. 

         Chứng cứ đầy đủ tức là có đủ cơ sở để kết luận người học đó có NLTH. Để bảo đảm tính đầy đủ, chứng cứ phải bao quát mọi yêu cầu về thực hiện công việc theo tiêu chuẩn đặt ra. Với các công việc phức tạp, đôi khi có thể nguy hiểm, không thể, không nên hoặc khó có thể thực hiện thì cần sử dụng nhiều loại chứng cứ khác nhau nhằm mục tiêu cuối cùng là chứng minh năng lực của người được đánh giá theo tiêu chuẩn. Chẳng hạn, chứng cứ thu thập thông đặt câu hỏi xử lý vấn đề trong những tình huống giả định, sắm vai, trắc nghiệm khách quan,...

    b) Công cụ đánh giá phải đo được phạm vi rộng các kĩ năng đòi hỏi
         Ngoài kĩ năng thực hiện công việc, công cụ nên được thiết kế để đánh giá các kĩ năng khác như kĩ năng tư duy và giải quyết vấn đề (quy trình và kết quả xử lí sự cố), kĩ năng đối nhân (giao nhận công việc, làm việc nhóm, phục vụ và chăm sóc khách hàng), kĩ năng quản lí công việc (ghi chép, sắp xếp chỗ làm việc, bảo quản trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, vệ sinh công nghiệp).

    c) Đảm bảo đủ điều kiện thực hiện công việc
         Đánh giá viên cần bảo đảm có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ, vật tư cần thiết cho việc thực hiện công việc của người học và được sắp xếp phù hợp với bài kiểm tra, bảo đảm có thể quan sát sự thực hiện một cách thuận tiện và rõ ràng. Trong trường hợp công việc thực tế yêu cầu phải có từ hai người cùng tham gia thực hiện (như lắp đặt đường dây và trạm điện, khoan thăm dò địa chất, khai thác mỏ hầm lò, ...) thì số lượng người học làm chung công việc được đánh giá với sự phân công rõ ràng cũng là một điều kiện thực hiện và phải được mô tả chi tiết trong công cụ đánh giá. Liên quan đến điều kiện thực hiện, các công cụ đánh giá cũng có thể được thiết kế để xác định xem đối tượng đánh giá có chuẩn bị hoặc lựa chọn được đúng và đủ các thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu và các trang bị bảo hộ lao động cần thiết hay không.
1.4. Các phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực thực hiện của người học

         Việc phân chia các phương pháp KTĐG hoặc còn gọi phương pháp kiểm tra hay phương pháp đánh giá cho đến nay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau. Nhưng nhìn chung đều thống nhất chia phương pháp KTĐG ra 3 nhóm chính là: quan sát, viết và vấn đáp. 
     a) Kiểm tra bằng quan sát: 

         Phương pháp kiểm tra bằng quan sát là phương pháp mà giáo viên quan sát các hành động, lời nói, thái độ, sản phẩm,... của người học để lấy tư liệu đánh giá. Trong dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển NLTH người học, phương pháp kiểm tra bằng quan sát được dùng khá phổ biến, thậm chí có những môn học, mô đun thì phương pháp này là chủ yếu. Vì vậy nội dung về phương pháp này sẽ được trình bày riêng ở mục sau.
    b) Kiểm tra viết: 

         - Nội dung: Người học thể hiện trình độ kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo của mình trên bài viết theo những vấn đề do giáo viên đưa ra. Người học thực hiện bài làm trên lớp dưới sự giám sát của giáo viên trong một khoảng thời gian nhất định hoặc ở nhà với khoảng thời gian khá dài tùy ý.

         Là phương pháp có thể kiểm tra đồng loạt nhiều người học trong một khoảng thời gian hạn chế nhất định. Thông qua bài viết, người học thể hiện năng lực nắm vững kiến thức, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực diễn đạt, ... và cả năng lực sử dụng ngôn ngữ, chữ viết v.v... Đây là một phương pháp được dùng nhiều nhất trong các phương pháp KTĐG.

         - Phương pháp: Có 2 cách phân loại theo hình thức và theo tính chất kiểm tra. 

   Theo hình thức KTĐG, có thể phân nhóm "Kiểm tra viết" thành 3 nhóm nhỏ sau:

           + Kiểm tra viết trên lớp: Người học làm bài kiểm tra dưới sự giám sát của giáo viên. Thời gian người học làm bài thường là 15, 45, 60, 90, 120, 150 hoặc 180 phút. Dạng bài kiểm tra có thể là trắc nghiệm tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan.

           + Kiểm tra viết ở nhà: Người học tự lực làm bài ở nhà, thời gian khá dài, dạng bài chủ yếu là trắc nghiệm tự luận.

           + Người học tự đánh giá: Là phương pháp người học tự nhận xét, đánh giá về bản thân theo những tiêu chí nhất định do giáo viên hoặc các cấp quản lí đề ra. Phương pháp này thường được sử dụng trong đánh giá đạo đức, đánh giá tinh thần, thái độ học tập, tu dưỡng, ... của người học.

         Theo tính chất của bài viết và sự đánh giá, có thể phân nhóm "Kiểm tra viết" thành 2 nhóm nhỏ, còn gọi là hai dạng bài kiểm tra sau:

           + Nhóm "trắc nghiệm tự luận": Người học tự diễn đạt vấn đề, việc đánh giá có phụ thuộc vào chủ quan của người chấm. Nhóm này lại được phân ra 3 loại: bài viết, tiểu luận và luận văn.

           + Nhóm "trắc nghiệm khách quan": Người học chủ yếu đánh dấu vào các chỗ cần lựa chọn hoặc điền các từ, cụm từ vào chỗ trống, ...; việc đánh giá là khách quan, không phụ thuộc vào người chấm bài. Nhóm này lại được chia ra nhiều loại, thường sử dụng 4 loại sau: nhiều lựa chọn, đúng - sai, ghép đôi và điền khuyết.

         Riêng bài viết nhằm để đánh giá khả năng viết "chính tả" của người học có thể được xếp vào nhóm riêng.











Hình 2. Sơ đồ phân loại các phương pháp kiểm tra, đánh giá

    c) Kiểm tra vấn đáp:

         - Bản chất: Người học trực tiếp trả lời các câu hỏi của giáo viên. Thông qua quá trình hỏi - đáp, giáo viên có thể đánh giá khả năng ghi nhớ, lập luận, diễn đạt, trình độ tư duy, ... của người học. Phương pháp này có hạn chế là mỗi lần chỉ kiểm tra được một người học nên khó áp dụng đối với các lớp có nhiều người học.

         - Kĩ thuật: Có thể tách nhóm này thành 2 nhóm nhỏ sau: 

           + Vấn đáp thuần tuý: Thầy và trò chỉ thực hiện hỏi (thầy) - đáp (trò) một cách thuần tuý (còn được gọi là "kiểm tra miệng" hoặc "hỏi - miệng"). Mục đích dạng kiểm tra này là nhằm đánh giá sự ghi nhớ, nắm vững kiến thức; khả năng diễn đạt, lập luận, ... của người học.

           + Vấn đáp kết hợp: Quá trình hỏi - đáp được tiến hành sau hoặc trong khi người học đang thực hiện các thao tác khác như viết, vận hành máy, gia công, tháo lắp, sửa chữa v.v... Có thể coi đây là phương pháp kết hợp giữa vấn đáp thuần tuý và quan sát sự trình diễn của người học. Mục đích dạng kiểm tra này là nhằm đánh giá năng lực, trình độ của người học cả về mặt lí thuyết lẫn về mặt thực hành. Giá trị của kiểm tra vấn đáp đôi khi lại chỉ đóng vai trò phụ trợ, tham khảo.

1.5. Khái quát về kiểm tra đánh giá bằng quan sát

         Kiểm tra bằng quan sát là phương pháp KTĐG người học thông qua sự quan sát (bao gồm cả 5 giác quan) hoạt động của người học để thu thập các thông tin và xử lí thông tin theo những tiêu chí đã định trước.

         Đây là phương pháp KTĐG thường được sử dụng trong dạy học ở các lớp cấp Tiểu học; trong đánh giá hạnh kiểm người học; trong dạy học thực hành, thí nghiệm, lao động sản xuất,.... hoặc nhằm kiểm tra năng khiếu (khả năng trình diễn) của người học về một lĩnh vực nào đó (nghệ thuật, thể thao, ...). Với đặc điểm của dạy học trong đào tạo nghề, phương pháp KTĐG bằng quan sát là phương pháp chủ yếu, quan trọng nhất. 

         Theo tính chất và hình thức kiểm tra, có thể chia ra hai loại sau:

         - Quan sát thường xuyên: Là phương pháp mà giáo viên thực hiện quan sát, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của người học trong suốt một giai đoạn nhất định. Giai đoạn này có thể chỉ là một tiết học, một buổi học, một học kì hoặc năm học, khóa học. Khi thời lượng của giai đoạn quan sát khá lớn thì cần phải ghi chép các thông tin thu được ghi vào nhật kí hoặc bảng kê để lấy tư liệu đánh giá cuối giai đoạn. Phương pháp quan sát thường xuyên do giáo viện chủ động thực hiện một cách thường là bí mật, người học có thể không biết bị giáo viên theo dõi nên thường thể hiện trung thực các hành vi, tư tưởng của mình. Vì vậy các thông tin thu được thường có tính trung thực cao. Tuy vậy, các thông tin này thường cũng chỉ có giá trị để tham khảo, hỗ trợ cho kết quả của phương pháp kiểm tra đánh giá khác.

         - Quan sát sự trình diễn của người học: Là phương pháp mà giáo viên nghe, nhìn người học trình diễn về một chủ đề nhất định trong một khoảng thời gian ngắn nhất định. Các thông tin có thể được ghi vào bảng kê hoặc được giáo viên ghi nhớ và xử lí ngay trong quá trình quan sát. Giá trị của các thông tin được qui về thang điểm đánh giá. Thực chất, đây chính là một buổi kiểm tra (hoặc thi), giáo viên đóng vai trò giám khảo (chứ không phải là giám thị) còn người học đóng vai trò thí sinh. Phương pháp này thường được sử dụng trong chấm thi tay nghề, thi văn nghệ, thể thao v.v...

         Để lưu giữ và xử lí thông tin thu thập được trong quá trình quan sát một cách thuận lợi, chính xác, đặc biệt với phương pháp quan sát thường xuyên, giáo viên có thể sử dụng các kĩ thuật sau:

1.5.1. Sử dụng nhật kí

         Nhật kí được sử dụng trong suốt quá trình dạy học môn học hoặc một đợt hoạt động nhất định. Sử dụng kĩ thuật này rất có hiệu quả trong dạy học thực hành, thí nghiệm, lao động sản xuất hoặc theo dõi sự phấn đấu tu dưỡng của người học v.v...
    a) Chuẩn bị:

         Giáo viên chuẩn bị sẵn một tập phiếu, mỗi người học một phiếu riêng. Nội dung của phiếu có thể chỉ gồm 2 cột (cột ghi ngày tháng và cột ghi nội dung các sự kiện) hoặc nhiều cột, trong đó cột nội dung được tách thành các cột thành phần. Mỗi cột thành phần ghi một loại sự kiện có tính chất riêng. Chẳng hạn có cột ghi khả năng nắm vững kiến thức, cột ghi kĩ năng thao tác, cột ghi thái độ, cột ghi các hoạt động có tính sáng tạo v.v...

         Ngoài hai cột ghi ngày tháng và nội dung, có thể bổ sung thêm cột đánh giá, trong đó thang đánh giá được thể hiện bằng chữ cái A, B, C hoặc con số 1, 2, 3. Thường chỉ nên sử dụng thang 5 bậc.

    b) Sử dụng:

          Trong quá trình thực hiện phương pháp quan sát, giáo viên theo dõi thường xuyên và ghi chép (có thể ghi kín đáo) một cách ngắn gọn, chính xác các thông tin cần thu thập vào nhật kí.

NHẬT KÍ

         Trường: ...........................................                          Lớp: .............................                                    

         Học sinh/Sinh viên: .........................                          Môn: ...........................

	Ngày, tháng, năm
	Sự kiện
	Đánh giá
	Ghi chú

	
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Thái độ
	
	

	......................................
	......................................
	......................................
	......................................
	............................................
	......................................

	Tổng hợp
	
	
	
	
	


         Cuối đợt (kết thúc môn học hoặc giai đoạn hoạt động), giáo viên sử dụng các sự kiện hoặc kết quả xếp bậc để hiệu chỉnh kết quả đánh giá kết quả học tập của người học. 

1.5.2. Sử dụng bảng kê

         Bảng kê thường được sử dụng khi đánh giá kĩ năng của người học trong dạy học một chương, bài hoặc một buổi học cụ thể nào đó. Đặc biệt, trong dạy học thực hành, thí nghiệm, lao động sản xuất v.v... thì sử dụng kĩ thuật này mang lại hiệu quả rõ rệt.

    a) Chuẩn bị: 

         Giáo viên lập mẫu bảng kê, mỗi tổ hoặc nhóm dùng một bảng. Lập bảng kê là một công việc rất khó, đòi hỏi giáo viên phải phân tích mục tiêu, nội dung bài học, trình độ người học, ... để xác định các kĩ năng cần đánh giá. Tuỳ theo mục đích và nội dung từng bài học, giáo viên chia kĩ năng chung thành các kĩ năng thành phần cụ thể, mỗi kĩ năng thành phần được ghi vào một cột. Sau đó cần xác định vai trò của từng kĩ năng thành phần đó (để ước lượng trọng số). Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc thu thập và xử lí thông tin, giá trị thông tin (trọng số) của các cột nên bằng nhau. Trong trường hợp không thể tách các kĩ năng để có trọng số bằng nhau thì nên ước lượng sao cho tổng các trọng số của các cột bằng 10 để đơn giản khi tính kết quả.

         Ví dụ: Trong bài thực hành tháo lắp cơ cấu trục khuỷu thanh truyền xe máy, có thể chia kĩ năng tháo ra các kĩ năng thành phần:

         + Chuẩn bị;

         + Sử dụng dụng cụ;

         + Thao tác tháo nắp máy;

         + Thao tác tháo chốt pit tông;

         + Thao tác tháo xéc măng;

         + Những thủ thuật có tính sáng tạo;  v.v...

         Hoặc để đánh giá kĩ năng soạn thảo văn bản trên máy vi tính, có thể lập nên các kĩ năng thành phần:

         + Mở máy;

         + Đánh máy;

         + Trình bày hình thức văn bản;

         + Lập bảng biểu, vẽ hình, ... có thể gọi tắt là (kĩ năng) đồ họa

         + Những thủ thuật có tính sáng tạo (dùng kí tự thay cho cụm từ được sử dụng nhiều lần, kĩ năng cóp, xoá, chuyển v.v...);   v.v...

    b) Sử dụng: 

         Trong quá trình dạy học, giáo viên theo dõi hoạt động của người học và ghi chép vào bảng kê. Cách ghi có thể chia ra 2 mức:

         * Mức đơn giản: chỉ ghi kí hiệu. Kí hiệu có thể được phân thành 2 bậc như: (+) và (-); (1) và (-1); (1) và ( 0 ) hoặc phân thành 3 bậc như: (+), ( 0 ) và (-) hay (1), ( 0 ) và (-1).

         Khi đánh giá KQHT của người học, giáo viên tổng hợp kết quả các cột và ghi vào cột tổng hợp. Đối với những bài thực hành có sản phẩm, kết quả tổng hợp còn phải tính thêm cả chất lượng sản phẩm của người học đó nữa. Cách tính điểm tổng hợp đơn giản như sau: dấu (+) hoặc (1) thì  cộng thêm 1 điểm, dấu (-) hoặc (-1) thì trừ 1 điểm, dấu ( 0 ) thì không cộng điểm.

         Dưới đây trình bày một ví dụ bảng kê ở mức đơn giản, 2 bậc (+) và (-):

BẢNG KÊ (đánh giá ở mức đơn giản)
Trường: ....................  Lớp: ......................... Tổ (nhóm): ..............................

Ngày...........tháng..............năm...............

Môn học: Thực hành trên máy vi tính

Nội dung: Kĩ năng soạn thảo văn bản

	TT
	Họ và Tên
	Kĩ năng soạn thảo văn bản
	Tổng hợp

	
	
	Mở máy
	Đánh máy
	Trình bày
	Đồ họa
	Thủ thuật
	

	1
	Nguyễn Thị A
	+
	+
	-
	-
	+
	1

	2
	Trần Văn B
	-
	+
	+
	+
	+
	3

	3
	Lê Bích C
	+
	+
	+
	+
	+
	5

	4
	Đào Hồng D
	+
	+
	+
	-
	+
	3


BẢNG KÊ (đánh giá ở mức phức tạp)
Trường: ....................  Lớp: ......................... Tổ (nhóm): ..............................

Ngày...........tháng..............năm...............

              Môn học: Thực hành tiện

              Nội dung: Kĩ năng tiện

	TT
	Họ và Tên
	Kĩ năng tiện
	Điểm tổng hợp

(10)

	
	
	Mài,

Gá dao

(2)
	Kẹp phôi.

Lấy dấu

(1)
	Thao tác

tiện trơn

(2)
	Thao tác

tiện ren

(4)
	Thao tác đo kiểm

(1)
	

	1
	Nguyễn Văn A
	8
	5
	7
	6
	8
	6,70

	2
	Trần Thanh B
	5
	7
	9
	5
	6
	6,10

	3
	Lê Công C
	6
	7
	8
	7
	7
	7,00

	4
	Hà Thị D
	6
	5
	7
	9
	5
	7,20


* Mức phức tạp: ghi điểm đánh giá theo thang điểm đã định trước, có thể sử dụng thang điểm 5, 10 hoặc 20 v.v...

         Ví dụ bảng kê (đánh giá ở mức phức tạp) trên đây có chấm điểm cụ thể (thuộc loại quan sát sự trình diễn của người học), dùng trong đánh giá kết quả học thực hành tiện. Điểm chấm ở các cột theo thang điểm 10. Trong các cột có ghi trọng số (trong ngoặc), tổng số trọng số là 10. Điểm tổng hợp sẽ được tính như ví dụ của người học Nguyễn Văn A:

                        (8*2 + 5*1 + 7*2 + 6*4 +8*1)/10 =  67 / 10 = 6,70

1.5.3. Sử dụng bảng đánh giá tổng kết

         Có thể sử dụng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học (thi hoặc kiểm tra kết thúc học phần, môn học) của người học.

    a) Chuẩn bị: 

         Giáo viên lập bảng đánh giá (thực chất tương tự như bảng kê). Ngoài cột thứ tự, họ và tên người học và kết quả môn học, nội dung chính của bảng đánh giá là các cột đánh giá, trong đó có các cột đánh giá thường kì và một cột đánh giá kết thúc.

         Điểm ghi ở các cột đánh giá thường kì được lấy từ kết quả tổng hợp ở các bảng kê hoặc điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình dạy học môn học. Điểm ghi ở cột đánh giá kết thúc được lấy ở bảng kê của buổi đánh giá kết thúc hoặc điểm thi kết thúc môn học (có thể bao gồm cả điểm sản phẩm). Điểm ở các cột đánh giá có thể được tính với hệ số khác nhau, và nên chọn sao cho tổng hệ số của các cột là 10 để tính điểm kết quả môn học được nhanh chóng và chính xác.

         Như vậy, trong trường hợp thi vấn đáp, cần có kết quả để công bố ngay cho người học, trước khi thi, giáo viên phải hoàn tất bảng đánh giá, chỉ trừ số liệu ở cột đánh giá kết thúc và cột kết quả môn học.

    b) Sử dụng:

         Trong buổi thi (kiểm tra) kết thúc môn học, giáo viên sử dụng bảng kê để đánh giá kết quả thi của người học.

         Kết thúc buổi thi, giáo viên điền kết quả tổng hợp ở bảng kê này vào cột đánh giá kết thúc và tính kết quả môn học cho từng người học.

         Dưới đây xin trình bày một ví dụ cụ thể:

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Môn ....................

Trường: ..................... ; Lớp: .......... ; Giáo viên: .....................; Ngày:......................

	TT
	Họ và Tên
	Đánh giá 1

(Hệ số 1)
	Đánh giá 2

(Hệ số 3)
	Đánh giá 3

(Hệ số 2)
	Đánh giá kết thúc

(Hệ số 4)
	Kết quả môn học

	1
	Nguyễn Văn A
	7*1=7
	5*3=15
	6*2=12
	9*4=36
	70 /10 = 7

	2
	Trần Đức B
	6*1=6
	8*3=24
	5*2=10
	5*4=20
	60 /10 = 6

	3
	Vũ Mạnh C
	
	
	
	
	

	4
	Lê Công G
	
	
	
	
	

	5
	Hoàng Đình H
	
	
	
	
	


         Như vậy, đánh giá bằng phương pháp quan sát như trình bày ở trên sẽ cho kết quả chính xác hơn so với cách đánh giá trước đây vì kết quả học tập môn học của người học được tổng hợp từ nhiều kết quả đánh giá trong suốt quá trình dạy học môn học. 

         Trong dạy học kĩ thuật, đặc biệt là dạy học thực hành kĩ thuật, sử dụng phương pháp kiểm tra đánh giá bằng quan sát kết hợp với các phương pháp khác sẽ đem lại kết quả đánh giá chính xác hơn, nhờ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

         Đánh giá bằng phương pháp quan sát thường xuyên có thể áp dụng trong các hình thức kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kì, khi dạy học thực hành, thí nghiệm hoặc lao động sản xuất. Trong quá trình tổ chức người học học tập, luyện tập, lao động, ..., giáo viên thường xuyên theo dõi, vừa hướng dẫn vừa quan sát mọi hoạt động của từng người học. Các thông tin được ghi chép một cách kín đáo nên người học sẽ hoạt động tự nhiên hơn, bộc lộ khả năng và tính cách rõ hơn, qua đó các thông tin thu thập được sẽ trung thực hơn.

         Khi đánh giá kết thúc môn học, bài học, nhờ có các thông tin thu được trong suốt quá trình dạy học nên giáo viên có thể đánh giá người học chuẩn xác hơn.

         Khi phương pháp đánh giá này đã được sử dụng thường xuyên, người học sẽ biết mọi sự trì trệ hay cố gắng trong quá trình học tập của mình đều được giáo viên ghi nhận và đánh giá, do đó họ sẽ học tập tích cực hơn, trung thực hơn. Chính vì thế mà có thể nói đánh giá bằng quan sát có tác dụng nâng cao chất lượng dạy học.

         Đánh giá bằng phương pháp quan sát sự trình diễn của người học có thể sử dụng trong các hình thức kiểm tra định kì, kiểm tra tổng kết hoặc thi chọn học sinh giỏi về thực hành kĩ thuật. Theo cách đánh giá cũ, giáo viên quan sát, theo dõi người học trình diễn và ghi nhớ các thông tin. Cuối cùng giáo viên đánh giá, cho điểm theo cảm nhận chung chung. Khi sử dụng phương pháp này, bảng kê có vai trò như một ba-rem chấm điểm với các tiêu chí cụ thể sẽ giúp giáo viên đưa ra kết quả đánh giá nhanh chóng và chính xác hơn.

         Khi áp dụng phương pháp kiểm tra đánh giá bằng quan sát, vấn đề khó nhất là lập phiếu nhật kí, bảng kê và bảng đánh giá. Có thể nói chất lượng đánh giá phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của công việc chuẩn bị này. Khi lập bảng, giáo viên phải nghiên cứu, phân tích tổng thể từ mục đích, nội dung, chương trình, điều kiện dạy học đến trình độ của người học. Trên cơ sở đó, lựa chọn các tiêu chí đánh giá cụ thể. Trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học với mục tiêu đào tạo con người lao động chủ động, tích cực và sáng tạo, cần lưu ý tới tiêu chí về tính sáng tạo của người học.

         Một trở ngại không nhỏ cho việc áp dụng phương pháp kiểm tra đánh giá bằng quan sát lại do chính bản thân giáo viên. Đó là thói quen đánh giá theo phương pháp truyền thống, sự thiếu tin tưởng vào hiệu quả của phương pháp mới và sự e ngại nỗi vất vả phải thực hiện nhiều công việc khi áp dụng phương pháp này. 

II. QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN CỦA NGƯỜI HỌC

2.1. Xây dựng công cụ đánh giá

    * Bước 1: Xác định các năng lực cần đánh giá
         Để đánh giá NLTH người học sau khi học xong một chương trình, một môn học, học phần, mô đun hay học xong một bài, người giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu đào tạo hoặc dạy học để xác định các năng lực (tiêu chuẩn, tiêu chí) cần đánh giá. Tùy quy mô và phạm vi dạy học mà xây dựng hệ thống năng lực cần đánh giá cho phù hợp. 

    * Bước 2: Xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí năng lực thực hiện
         Khó khăn nhất trong đánh giá NLTH của người học không phải là ở chỗ hiểu và tuân theo lí luận đánh giá mà là ở chỗ điều kiện để đánh giá. Đánh giá NLTH là đánh giá khả năng thực hiện được một công việc, giải quyết được một vấn đề, tình huống mang tính thực tiễn. Nhưng điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất và một số yếu tố khác có thể không cho phép thực hiện được điều đó. Vì vậy khi vận dụng, có thể phải chia ra các mức và tùy điều kiện, tình hình cụ thể mà chọn mức cho phù hợp. Chẳng hạn có thể chia ra 3 mức đánh giá NLTH như sau:
         Mức 1: Đánh giá NLTH của người học khi thực hiện được một công việc một cách trọn vẹn (năng lực trọn vẹn). Ví dụ: Khi đánh giá năng lực lắp mạch đèn cầu thang, sẽ đánh giá người học từ khâu thiết kế, vẽ mạch đi dây, lựa chọn thiết bị đến các kĩ năng khoan tường, lắp bảng điện, đấu dây, lắp bóng đèn v.v…

         Mức 2: Đánh giá một số năng lực thành phần thuộc NLTH một công việc trọn vẹn (gọi là đánh giá năng lực thành phần). Ví dụ: cũng với công việc lắp mạch đèn cầu thang như trên nhưng vì không có thiết bị nên chỉ đánh giá việc thiết kế, vẽ mạch đi dây và mô tả các công việc còn lại.

         Mức 3: Đánh giá các kiến thức, kĩ năng thuộc năng lực thành phần. Với mục tiêu của chủ đề hoặc hoạt động đòi hỏi thời lượng và điều kiện cơ sở vật chất lớn, khó đáp ứng cho kiểm tra đánh giá thì giáo viên có thể phân tích NLTH của chủ đề hoặc hoạt động đó ra các kiến thức, kĩ năng rồi lựa chọn để chỉ đánh giá những kiến thức, kĩ năng cơ bản, chủ yếu. 
         Giữa năng lực và kiến thức, kĩ năng, thái độ có mối quan hệ mật thiết, trong đó NLTH là tích hợp của những kiến thức, kĩ năng tạo nên năng lực đó. Điều này có nghĩa trong trường hợp chưa có điều kiện để đánh giá NLTH trọn vẹn, có thể chia nhỏ năng lực đó thành các năng lực thành phần, trong mỗi năng lực thành phần lại phân tích chúng bao gồm những kiến thức kĩ năng nào. Và tiến hành đánh giá tất cả những kiến thức, kĩ năng đó. 

         Ví dụ: Khi kiểm tra đánh giá NLTH lắp mạch đèn cầu thang, có thể xác định kiến thức, kĩ năng để lắp mạch điện như sau (Bảng 3):

Bảng 3. Kiến thức, kĩ năng lắp mạch đèn cầu thang

	TT
	Công việc
	Kiến thức
	Kĩ năng

	1
	Đọc bản vẽ sơ đồ mạch điện.
	Kiến thức về mạch điện chiếu sáng.
	Đọc sơ đồ mạch điện chiếu sáng.

	2
	Lập sơ đồ đi dây
	Kiến thức về mạch điện chiếu sáng.
	Lập sơ đồ đi dây mạch điện chiếu sáng.

	3
	Lắp bảng điện/công tắc
	- Sơ đồ dây dẫn trong bảng điện.

- Cách lắp bảng điện, treo đèn trên tường.
	- Sử dụng máy khoan bê tông.

- Lắp bảng điện sử dụng một công tắc bằng vít nở. 

	4
	Lắp dây/đi dây
	- Cách đấu dây vào công tắc, đui đèn.

- Cách nối dây điện.
	Gọt vỏ dây, đấu dây vào công tắc, nối dây.

	5
	Lắp đèn
	- Cách đấu dây vào đui đèn.

- Cách lắp cố định bóng đèn trên tường; lắp bóng đèn vào đui.
	- Sử dụng máy khoan bê tông.

- Lắp đui, lắp bóng đèn vào đui.

	6
	Kiểm tra
	Kiến thức về mạch đèn cầu thang sử dụng 2 công tắc.
	- Kĩ năng sử dụng đồng hồ đo.

- Kĩ năng kiểm tra mạch điện.


         Cũng cần lưu ý rằng khi đánh giá NLTH của người học hoặc theo định hướng phát triển NLTH cho người học, nếu chỉ đánh giá hết các kiến thức, kĩ năng của năng lực đó một cách rời rạc cũng chưa đủ mà cần phải đánh giá sự huy động, phối hợp các kiến thức, kĩ năng đó để thực hiện trọn vẹn một hoạt động (NLTH) nhất định theo mục tiêu của chương trình, môn học, mô đun, chủ đề,... Chỉ có như thế mới thực sự là đánh giá NLTH của người học. 

         Kết thúc bước này, giáo viên xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá. Tiêu chí sử dụng để đánh giá NLTH của người học trong quá trình đào tạo phải bằng hoặc cao hơn tiêu chí tối thiểu trong tuyển chọn của doanh nghiệp.

    * Bước 3: Xây dựng công cụ đánh giá.

         Từ các tiêu chuẩn, tiêu chí đã xây dựng được, tùy theo tính chất lí thuyết hay thực hành, năng lực thao tác trí tuệ hay thao tác vật chất mà giáo viên lựa chọn phương pháp kiểm tra đánh giá cho phù hợp. 

         Đối với việc đánh giá lí thuyết, có thể áp dụng kĩ thuật Rubric, áp dụng phương pháp viết hoặc vấn đáp. Trong phương pháp viết lại có thể xây dựng câu hỏi trắc nghiệm hoặc tự luận. 

         Đối với đánh giá năng lực thao tác vật chất, phương pháp hữu hiệu và phổ biến nhất là phương pháp quan sát, hoặc quan sát kết hợp vấn đáp. Kĩ thuật sử dụng phương pháp kiểm tra bằng quan sát sẽ được giới thiệu dưới đây.

         Công cụ đánh giá trước khi sử dụng cần được kiểm định ít nhất là bằng phương pháp chuyên gia nhằm chỉnh lí, hoàn thiện các câu hỏi.

         Đối với câu tự luận, tham khảo ý kiến về các vấn đề:

         - Phân tích sự phù hợp của chúng đối với từng nội dung cần đánh giá ở mức độ vận dụng.

         - Xem xét sự hợp lí của các dữ kiện, của thời gian làm bài v.v...

         Đối với câu trắc nghiệm, tham khảo ý kiến về các vấn đề:

         - Phát hiện những câu chưa đảm bảo yêu cầu về mặt kiến thức.

         - Xem xét sự chính xác của thuật ngữ, cách diễn đạt câu.

         - Riêng với câu nhiều lựa chọn, cần phát hiện những sai sót như có nhiều câu chọn hoặc chẳng có câu chọn nào, các câu nhiễu chưa hợp lí v.v...

         Trên cơ sở các ý kiến đóng góp và cả sự tự đánh giá, giáo viên tiến hành chỉnh sửa lại nhằm hoàn thiện ở mức cao hơn. Nếu có điều kiện, có thể kiểm định bằng thực nghiệm.
2.2. Thu thập chứng cứ

    a) Lập kế hoạch đánh giá

         - Xác định bối cảnh đánh giá: Bối cảnh đánh giá cần đảm bảo các yêu cầu về: đánh giá cái gì?; đánh giá ở đâu?; ai đánh giá?; điều kiện phục vụ đánh giá như thế nào? (thiết bị, dụng cụ sử dụng để đánh giá) v.v...

         Năng lực được đánh giá tốt nhất tại nơi làm việc (đánh giá lái xe trên đường, đánh giá thợ tiện tại xưởng tiện,…), tuy nhiên, không phải tất cả các năng lực đều cần phải được đánh giá tại đó. Có thể đánh giá qua mô phỏng hoặc đóng vai, tình huống giả định…

         - Dự kiến về: vị trí quan sát, bảo hộ lao động khi quan sát, cách xử lý đối với các tình huống bất thường có thể xảy ra để có thể quan sát. 

         - Chuẩn bị hồ sơ đánh giá như sổ/phiếu ghi chép bằng chứng đánh giá; phiếu giao bài tập tình huống, bảng kiểm; sơ đồ phát triển năng lực,...

         Ví dụ Phiếu đánh giá năng lực: 
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 








Ngày…….tháng……năm…..

         Tên thành tố năng lực:…………………………………………………………..

         Tên người được đánh giá:……………………………………………………….

         Tên người đánh giá:……………………………………………………………………..

	TT
	Tiêu chí, chỉ số
	Bằng chứng tốt nhất
	Đạt
	Chưa đạt
	Tạm được

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


    b) Thu thập chứng cứ

         - Quan sát sự thực hiện công việc tại chỗ làm việc hoặc ở những hoàn cảnh tương tự.

         - Đo đạc các sản phẩm hoặc theo dõi các dịch vụ, các quá trình được thực hiện trong thực tế.

         - Quan sát, lượng giá các thái độ được thể hiện.

         - Kiểm tra, trắc nghiệm kiến thức và hiểu biết.

         - Thu thập các chứng cứ phụ trợ bao gồm những thông tin về người học từ hồ sơ, sổ sách giáo vụ, các báo cáo, v.v… và từ những người có liên quan đến sự học tập của người học.

2.3. Nhận xét, đánh giá, ra quyết định

         Bằng chứng được thu thập được lưu trữ và sử dụng để minh chứng cho những tiêu chí đánh giá là căn cứ để ra quyết định đánh giá. Kết luận đánh giá người học khẳng định Có năng lực hoặc Chưa có năng lực. Chỉ khi nào người học đã “đạt” tất cả các tiêu chí đặt ra thì mới được công nhận “Có năng lực”. Kết quả đánh giá được thông báo cho người học phải cung cấp được những bằng chứng về ba yếu tố sau:
    1) Chi tiết về các kiến thức, kĩ năng và thái độ thường ngày cần thiết để thực hiện nhằm đạt được một kết quả cụ thể và các chi tiết về kiến thức, kĩ năng và thái độ cần thiết để đối phó với những sự kiện bất thường xảy ra.

    2) Các tiêu chí của việc thực hiện như tỷ lệ sản xuất, đúng/sai và tiêu chí chất lượng.

    3) Điều kiện để thực hiện bao gồm cả thời gian, nguồn lực và những hạn chế về trang thiết bị. 


Người được đánh giá có quyền trao đổi, phản ánh với người đánh giá về sự đồng tình hay không đồng tình của họ về kết quả đánh giá mà họ nhận được.

         Nếu người được đánh giá đồng tình với kết quả đánh giá thì nó sẽ được chính thức công nhận.


Nếu không đồng tình thì người được đánh giá phải cung cấp bằng chứng để minh chứng và người đánh giá cần chứng minh về tính tin cậy, tính giá trị, tính công bằng của đánh giá. Nếu cần thiết có thể thay người đánh giá để đảm bảo tính khách quan.

         Công việc cuối cùng là ra quyết định: công nhận người học được tốt nghiệp hay không; được lên lớp hay không; hoàn thành môn học, mô đun, bài học hay không.
2.4. Kết thúc

         Sau khi thông báo kết luận đánh giá, các số liệu cần được ghi vào hồ sơ theo đúng quy chế đào tạo. Việc lưu trữ bài kiểm tra viết, kết quả đánh giá, lưu giữ hồ sơ của người học phải đảm bảo đúng quy chế đào tạo.  

         Một điểm cũng cần lưu ý là khi tiến hành đánh giá, nhiệm vụ chính là đánh giá năng lực người học, nhưng bên cạnh đó, giáo viên cũng kết hợp kiểm định công cụ đánh giá, quy trình, phương pháp đánh giá,… để tiến hành điều chỉnh, chỉnh sửa, bổ sung những điểm chưa phù hợp, chưa chính xác,… nhằm hoàn thiện quá trình đánh giá.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN NGƯỜI HỌC  

3.1. Một số lưu ý khi thực hiện kiểm tra đánh giá năng lực thực hiện người học
         Khi thực hiện kiểm tra đánh giá NLTH của người học, người giáo viên cần phải lưu ý tới một số vấn đề sau:

         - Sử dụng đảm bảo các yêu cầu về đánh giá NLTH của người học nhưng cũng có sự điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm người học, điều kiện, phương tiện dạy học v.v...

         - Chú trọng tới phương pháp kiểm tra bằng quan sát khi đánh giá kĩ năng thực hành. Đối với những môn học có nhiều nội dung thực hành, thí nghiệm thì khi vận dụng các hình thức và phương pháp KTĐG cần chú trọng sử dụng phương pháp quan sát để đánh giá được kĩ năng của người học, đánh giá được NLTH của người học một cách chính xác và nhanh chóng.
         - Không ngừng hoàn thiện các đề kiểm tra, phiếu đánh giá. Mặc dù đã được biên soạn công phu, nghiêm túc nhưng các đề kiểm tra, phiếu đánh giá vẫn khó tránh khỏi những sai sót hoặc chưa thích hợp về thời lượng, về điều kiện thực hiện,... Do đó giáo viên nên tham khảo ý kiến đồng nghiệp (sử dụng phương pháp chuyên gia, phương pháp hội đồng) và tự rút kinh nghiệm qua các lần sử dụng. 

         - Với những đặc điểm và yêu cầu đối với đánh giá theo NLTH, người giáo viên cần tích cực học tập, nghiên cứu để có:
           + Kiến thức và sự hiểu biết về tiêu chuẩn năng lực của nghề;

           + Năng lực đáp ứng những tiêu chuẩn đặt ra đối với các nhiệm vụ, công việc liên quan đến các môn học/mô đun đào tạo mà giáo viên đang giảng dạy;

           + Kiến thức và sự hiểu biết về đánh giá theo NLTH, bao gồm: mục đích, mục tiêu, bối cảnh, quy trình, phương pháp và công cụ đánh giá;

           + Kĩ năng quan sát, thu thập chứng cứ, phân tích, diễn giải, ứng xử và đưa thông tin phản hồi tích cực, ra quyết định/nhận định về NLTH của người học,... 

         Có thể nói, người giáo viên dạy nghề sẽ phải đảm đương các vai trò và nhiệm vụ, bao gồm: lập kế hoạch đánh giá, điều tra (thu thập chứng cứ), tư vấn (đưa thông tin phản hồi, hướng dẫn đánh giá), ra quyết định (về mức độ kết quả đạt được của người học) và ghi chép (hồ sơ đánh giá). Mỗi vai trò đòi hỏi tương ứng những kiến thức và sự hiểu biết, những kĩ năng khác nhau.

         Việc đổi mới kiểm tra đánh giá phải bắt đầu từ chủ thể của nó (giáo viên) với những công cụ được xây dựng bằng phương pháp tiếp cận NLTH và được thực hiện trong những điều kiện bảo đảm nhất định (môi trường đánh giá, hạ tầng kĩ thuật, trang thiết bị, ..). Có như vậy, việc đánh giá kết quả học nghề mới phản ánh đúng NLTH của người học.
3.2. Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực thực hiện của người học

         Kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển NLTH của người học bao gồm cả đánh giá NLTH và đánh giá nhằm phát triển NLTH của người học (đánh giá quá trình).

         Một điểm cần đặc biệt lưy ý là NLTH được hình thành, phát triển trong hoạt động và với quan điểm đánh giá nhằm giúp người học tiến bộ nên đánh giá NLTH rất coi trọng hình thức đánh giá quá trình. Thông qua đó vừa đánh giá được mức độ mà người học hoàn thành (NLTH hiện tại) vừa có tác dụng giúp người học tự đánh giá, rút kinh nghiệm để có những điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp theo. Đồng thời, giáo viên cũng có những điều chỉnh cách dạy để nâng cao chất lượng dạy học. Do đó, trong dạy học cần coi trọng ý nghĩa của đánh giá quá trình, và trong đánh giá quá trình đôi khi kết quả điểm số không quan trọng bằng những lời nhận xét, góp ý, gợi ý của giáo viên. 

         Đánh giá theo hướng phát triển NLTH bao gồm đánh giá quá trình (nhận xét) và đánh giá tổng kết.

         Đánh giá qua bài kiểm tra quá trình được lượng hóa bằng điểm số theo thang điểm 10 hoặc quy đổi về thang điểm 10, kết hợp với nhận xét những ưu điểm, hạn chế và sửa lỗi, góp ý cho người học. Nội dung nhận xét phải thỏa đáng, phù hợp với điều kiện học tập, sự tiến bộ, đặc điểm tâm lý người học; tránh những nhận xét chung chung, theo mẫu hay những nhận xét mang tính xúc phạm làm tổn thương tâm lý hoặc gây chán nản cho người học. 

         Đối với người học có kết quả bài kiểm tra tổng kết không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểm tra quá kém hoặc ngược lại), giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lí thì có thể cho người học kiểm tra lại.

         Với đánh giá theo hướng phát triển NLTH thì kiểm tra đánh giá không chỉ là để cho điểm mà phải xem mục đích chính của việc đánh giá là nâng cao chất lượng học tập của người học. 

3.3. Vận dụng Rubric trong kiểm tra, đánh giá

          Ví dụ: Rubric của đề kiểm tra có 2 câu hỏi:

    1. Vẽ sơ đồ và mô tả cấu tạo hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức (5 điểm).

    2. Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì (5 điểm).

Bảng 4. Rubric chấm bài kiểm tra

	
	Kém
	Yếu
	Trung bình
	Khá
	Giỏi

	Nội dung 1

Vẽ sơ đồ hệ thống làm mát bằng nước

Điểm
	Chưa vẽ được sơ đồ trọn vẹn, có sai sót nghiêm trọng
	Vẽ được sơ đồ nhưng chưa đẹp, còn nhiều sai sót
	Vẽ được sơ đồ nhưng chưa đẹp, còn một vài sai sót nhỏ
	Vẽ đúng, nét vẽ còn chưa đẹp
	Vẽ đúng, đẹp

	
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5

	Nội dung 2

Ghi chú thích và mô tả cấu tạo hệ thống

Điểm
	Trình bày được một ít chú thích và cấu tạo, có nhiều sai sót
	Trình bày được một phần chú thích và cấu tạo. Có sai sót
	Trình bày được quá nửa chú thích và cấu tạo
	Chú thích đúng, đủ. Trình bày cấu tạo khá đầy đủ
	Chú thích đúng, đủ. Trình bày cấu tạo đúng và đủ

	
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5

	Nội dung 3

Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì

Điểm
	Trình bày nguyên lí làm việc không đủ và có nhiều sai sót nghiêm trọng
	Trình bày nguyên lí làm việc không đủ và có nhiều sai sót
	Trình bày nguyên lí làm việc gần đủ và có một vài sai sót nhỏ
	Trình bày nguyên lí làm việc gần đủ và đúng
	Trình bày nguyên lí làm việc đầy đủ và đúng

	
	1
	2
	3
	4
	5


         Rubric là một cách đánh giá, công cụ đánh giá được sử dụng khá rộng rãi trong thực tiễn giáo dục và dạy học hiện nay trên thế giới. 

         Rubrica theo tiếng Latinh có nghĩa là “vùng đất đỏ”, “phần viết bằng mực đỏ trong các cuốn Kinh thánh, sách cổ”; tập tục hoặc qui tắc được thiết lập để thực hiện. 

         Rubric là bảng mô tả chi tiết có tính hệ thống (theo chuẩn, tiêu chí và mức) những kết quả (kiến thức, kĩ năng, thái độ) mà người học nên làm và cần phải làm để đạt được mục tiêu khi thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Các Rubric dùng trong dạy học được thiết kế cho các mục đích đánh giá khác nhau, song đều dựa trên cùng một nguyên tắc chung: so sánh, đối chiếu và kiểm chứng kết quả đạt được với các chuẩn và tiêu chí đã được thống nhất xây dựng trước khi thực hiện nhiệm vụ.

         Có thể coi mỗi rubric là một ma trận 2 chiều để xác định (đo) kết quả mà người học đạt được tại một tọa độ bất kì của kiến thức, kĩ năng và thái độ.

         “Tọa độ giá trị” bất kì này của người học được xác định và mô tả chi tiết theo chuẩn, tiêu chí (chỉ số) và mức chất lượng (Bảng 4).

Hoặc dùng bảng mà các nội dung trong mỗi cột có thang điểm như nhau (Bảng 5).

Bảng 5. Rubric chấm bài kiểm tra có điểm đồng mức theo cột

	
	Yếu

(1 điểm)
	Trung bình

(2 điểm)
	Khá

(3 điểm)
	Giỏi

(4 điểm)

	Nội dung 1
	
	
	
	

	Nội dung 2
	
	
	
	

	Nội dung 3
	
	
	
	

	Nội dung 4
	
	
	
	


         Công cụ đánh giá Rubric không phải là hoàn toàn mới mẻ. Thực chất, các phiếu đánh giá giờ dạy giáo viên, phiếu đánh giá kết quả học tập thực hành, đánh giá một năng lực thành phần nào đó,… cũng chính là Rubric.

THẢO LUẬN

    1. Sự khác nhau giữa đánh giá kiến thức, kĩ năng và đánh giá năng lực thực hiện.

    2. Một số khó khăn và biện pháp khắc phục khi đánh giá năng lực thực hiện người học. 

BÀI TẬP THỰC HÀNH

    1. Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá năng lực.

    2. Xây dựng Rubric một đề kiểm tra.
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1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng Cục Dạy nghề, Tài liệu tập huấn bồi dưỡng “Phương pháp biên soạn, tổ chức giảng dạy và đánh giá bài giảng tích hợp”, T.p Hồ Chí Minh, 8/2011.

2. Nguyễn Trọng Khanh, Phát triển năng lực và tư duy kĩ thuật, NXB ĐHSP, Hà Nội 2011.

3. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật giáo dục nghề nghiệp, (số 74/2014/QH13, ngày 27 tháng 11 năm 2014).
4. Thông tư số 19/2011/TT – LĐTBXH ngày 21/07/2011 về ban hành Chương trình khung sư phạm dạy nghề giáo viên dạy trung cấp nghề và cao đẳng nghề.

5. Nguyễn Đức Trí, Giáo dục nghề nghiệp – Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn, NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà Nội 2010.

6. Nguyễn Đức Trí, Phan Chính Thức, Một số vấn đề về quản lí cơ sở dạy nghề, NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà Nội 2010. 

7. Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổng cục Dạy nghề, Kĩ năng dạy học – Tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên và người dạy nghề, NXB Thanh niên, Hà Nội - 2011.

8. Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề, Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội – 2011.

9. Một số tài liệu tham khảo khác về chuyên môn và nghiệp vụ có liên quan.
V. MỤC LỤC
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